 Chính tả  (nghe- viết)
Tiết 1:  VIỆT NAM THÂN YÊU
I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 
- Kiến thức: Nghe viết đúng bài chính tả;không mắc quá 5 lỗi trong bài;trình báy đúng hình thức thơ lục bát.

 
 - Kĩ năng: Tìm được tiếng thích hợp với ô trống theo yêu cầu của bài tập 2; thực hiện đúngBT3.

           - Thái độ: HS có ý thức rèn luyện chữ viết, ý thức giữ vở sạch.


*QTE: - Quyền có giáo dục về các giá trị.....- Quyền được học tập trong nhà trường.
 II- ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC


GV: SGK, TV5, VBT, phiếu BT 3


HS: VBT, TV5

 III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	I- Kiểm tra bài cũ(5'): 
- Kiểm tra đồ dùng, sgk phục vụ cho phần môn chính tả của hs.

II- Bài mới: 
1- GTB(1'): Nêu yêu cầu của giờ học 

2- Hướng dẫn HS nghe viết(21')  

- GV đọc bài sgk 

- Yêu cầu hs đọc thầm lại bài chính

? Những hình ảnh nào cho thấy nước ta có nhiều cảnh đẹp.

? Qua bài thơ em thấy con người VN như thế nào?

*QTE: - Quyền có giáo dục về các giá trị.....- Quyền được học tập trong nhà trường..

? Nêu cách trình bày thơ lục bát 

- Lưu ý hs 1 số từ dễ viết sai.

- GV đọc lại bài 1 lượt.

- Gv đọc từng dòng thơ cho học sinh viết

- Đọc lại toàn bài chính tả 1 lượt

- Chấm 7- 10 bài 

- Nêu nhận xét chung.

3- Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả(8').
Bài tập 1 

- 1 hs nêu yêu cầu bài.

? Nêu các từ cân điên vào chỗ trống theo thứ tự.

\Bài tập 2 

- HS làm theo cặp : Yêu cầu Làm đúng 

- GV  nhận xét- chốt lại lời giải đúng 

- Lưu ý hs: âm (qu)


4- Củng cố- dặn dò(5'): 
? Nêu qt viết c / k, ng / ngh, g / gh.

- Hệ thống nội dung chính của bài.

- Nhận xét giờ học- dặn dò:              
	- HS chuẩn bị vở ô ly.

- HS nghe 

- HS theo dõi

- Đọc thầm lại bài thơ

- biển lúa, cánh cò, núi...

- Vất vả, chịu thương chịu khó...

- Chữ cái đầu từng dòng viết hoa.Câu 6 tiếng lùi vào 2 ô, câu 8 tiếng lùi vào 1 ô.

- HS nêu từ dễ viết sai.

- Gấp sách, nghe gv đọc , viết bài 

- Soát lại bài, tự phát hiện, sửa lỗi

- Từng cặp đổi chéo bài soát lỗi chính tả. 

- Làm vào VBT.

- 3 hs lên bảng thi trình bày đúng  nhanh.Kết qủa làm vào phiếu học tập.

+ Ngày- ghi- ngát- ngữ- nghỉ gái- có- ngày- của- kết- của- kiên- kỉ.

- 1 vài hs tiếp nối nhau đọc bài.

- Lớp soát bài

- 1 hs đọc yêu cầu, làm vbt.

- 2 hs nhìn bảng nhắc lại quy tắc viết : c/k, g/ngh, ng/ngh.

- Nhẩm học thuộc lòng  quy tắc 




 Chính tả  (nghe- viết)
Tiết 2:  LƯƠNG NGỌC QUYẾN
I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Kiến thức:  Nghe viết đúng  bài chính tả,  trình bày đúng hình thức bài văn xuôi. 
- Kĩ năng:  Ghi lại đúng phần vần của tiếng (từ 8 đến 10 tiếng)trong bài tập 2, chép đúng vần của các tiếng vào mô hình, theo yêu cầu bài tập 3. 
- Thái độ:  Rèn ý thức giữ vở sạch, viết chữ đẹp, đúng quy tắc chính tả. 
* Giảm tải: Giảm tải các tiếng có vần giống nhau ở bài tập 2.

II- ĐỒ DÙNG DẠY HỌC


- Bảng phụ kẻ sẵn mô hình cấu tạo vần. 

- Giấy khổ to. 
III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	A- Kiểm tra bài cũ  (5’)

- Yêu cầu hs viết các từ do gv đọc:  ghê gớm, gồ ghề, kiên quyết, cái kéo, cây cọ, ngô nghê, . . . 
- Gọi hs phát biểu quy tắc chính tả viết đối với c/k, g/gh, ng/ngh. 
- GV nhận xét ghi điểm

B- Bài mới  (30’)

1. Giới thiệu:  Trực tiếp

2, Hướng dẫn hs nghe- viết

a) Tìm hiểu nội dung bài viết

- Gọi hs đọc toàn bài chính tả. 
? Em biết gì về Lương Ngọc Quyến?

? Ông được giải thoát khỏi nhà giam khi nào?

b) Hướng dẫn viết từ khó

- GV yêu cầu hs viết các từ khó, dễ lẫn khi viết chính tả

- GV nhận xét, sửa sai cho hs. 
c) Viết chính tả

- GV đọc từng câu, từng bộ phận ngắn của câu. 
- GV đọc

d) Chấm, chữa bài

- GV yêu cầu 1 số hs nộp bài

- Yêu cầu hs đổi vở soát lỗi cho nhau

- Gọi hs nêu những lỗi sai trong bài của bạn, cách sửa. 
- GV nhận xét chữa lỗi sai trong bài của hs. 
3. Hướng dẫn làm bài tập chính tả. 
* Bài 1

- Gọi hs đọc yêu cầu và nội dung của bài tập

- Yêu cầu hs tự làm bài

- Gọi hs nhận xét bài làm trên bảng. 
GV nhận xét kết luận lời giải đúng. 
* Bài 2:   (giảm tải các tiếng có vần giống nhau ở bài tập 2)
- Gọi hs đọc yêu cầu và nội dung của bài tập. 
? Dựa vào bài tập 1 hãy nêu mô hình cấu tạo của tiếng

- GV dưa ra mô hình cấu tạo vần và hỏi: 
? Vần gồm có những bộ phận nào?

- GV yêu cầu:  Các em hãy chép vần của từng tiếng in đậm ở bài tập 1 vào mô hình cấu tạo vần- Gọi hs nhận xét bài làm trên bảng

- GV sửa chữa hoàn thiện câu trả lời của hs và hỏi: 
? Nhìn vào mô hình cấu tạo vần em có nhận xét gì?  (gợi ý:  Bộ phận nào bắt buộc phải có để tạo vần? Bộ phận nào có thể thiếu?)

- GV kết luận:  TKBG/48

4, Củng cố dặn dò  (3’)

- GV yêu cầu:  Hãy lấy ví dụ những tiếng chỉ có âm chính và dấu thanh. 
- GV nhận xét tiết học

Dặn dò
	- 1 hs lên bảng viết- cả lớp viết vào nháp các từ do gv đọc. 
- 2 hs phát biểu

- 1 hs đọc

+ Lương Ngọc Quyến là nhà yêu nước. Ông tham gia chống TDP và bị giặc khoét bàn chân, luồn dây thép buộc chân ông vào xích sắt. 
+ Ông được giải thoát vào ngày 13/8/1917 khi cuộc khởi nghĩa Thái Nguyên do Đội Cấn lãnh đạo bùng nổ. 
- 1 hs lên bảng viết- cả lớp viết vào nháp các từ do gv đọc. 
- HS nghe và viết bài

- HS soát lỗi chính tả. 
- Những hs có tên đem bài lên nộp

- 2 hs ngồi cạnh nhau đổi chéo vở soát lỗi cho nhau. 
- Vài hs nêu lỗi sai, cách sửa. 
- Hs sửa lỗi sai ra lề vở. 
- 1 hs đọc

- 1 hs làm bài trên bảng lớp, hs dưới lớp làm vào VBT. 
- 1 hs nhận xét

- 1 hs đọc

+ Tiếng gồm có âm đầu- vần- dấu thanh. 
+ Vần gồm có âm đệm- âm chính- âm cuối. 
- 1 hs làm trên bảng lớp, cả lớp làm vào VBT. 
- 1 hs nhận xét

- HS nêu ý kiến:  

+ Tất cả các vần đều có âm chính

+ Có vần có âm đệm có vần không; có vần có âm cuối có vần không. 
- Ví dụ:  A) đây rồi!

            ồ, lạ ghê!

            Thế ư?

- Về nhà:  Xem lại bài tập chính tả; chuẩn bị bài sau. 



Chính tả  (nhớ- viết)
Tiết 3:  THƯ GỬI CÁC HỌC SINH
I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Kiến thức:  Viết đúng CT; trình bày đúng hình thức bài văn xuôi. 
- Kĩ năng:  Chép đúng vần của từng tiếng trong hai dòng thơ vào mô hình cấu tạo vần  (BT2); biết được cách đặt dấu thanh ở âm chính. 
* HS khá, giỏi nêu được qui tắc đánh dấu thanh trong tiếng. 
- Thái độ:  Rèn ý thức giữ vở sạch, viết chữ đẹp, đúng quy tắc chính tả. 
II- ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Bảng phụ kẻ mô hình cấu tạo của vần

III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC

	TG
	Hoạt động của Gv
	Hoạt động của HS

	5p
30p


	 1. Kiểm tra bài cũ:  

- Đọc câu thơ sau, yêu cầu HS chép vần của các tiếng có trong câu thơ vào mô hình cấu tạo vần. 
Trăm nghìn cảnh đẹp

Dành cho em ngoan

- Gọi HS nhận xét bài làm của bạn 

trên bảng. 
? Phần vần của tiếng gồm có những bộ phận nào ?

- Nhận xét câu trả lời của HS. 
2. Dạy- học bài mới:  
2. 1. Giới thiệu bài
- GV giới thiệu trực tiếp
2. 2. Hướng dẫn viết chính tả
a. Trao đổi về nội dung đoạn viết
- Gọi HS đọc thuộc lòng đoạn văn. 
Câu nói đó của Bác thể hiện điều gì ?

b. Hướng dẫn viết từ khó

- Yêu cầu HS tìm các từ ngữ khó, dễ lần. 
- Yêu cầu HS đọc và viết các từ ngữ vừa tìm được. 
c. Viết chính tả. 
- GV yêu cầu hs tự nhớ lại và viết bài. 
d. Thu, chấm bài

- GV nhận xét chữa lỗi sai trong bài của hs. 
3. Hướng dẫn làm bài tập chính tả
Bài 2: 
- Gọi HS đọc yêu cầu và mẫu của bài tập. 
- Yêu cầu HS tự làm bài tập. 
- Gọi HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng. 
- Chốt lại lời giải đúng. 
Bài 3: 
- Gọi HS đọc yêu cầu của bài tập. 
- Yêu cầu HS trả lời câu hỏi:  Dựa vào mô hình cấu tạo vần, em hãy cho biết khi viết 1 tiếng, dấu thanh được đặt ở đâu ?

- Kết luận:  Dấu thanh luôn được đặt ở âm chính; dấu nặng đặt bên dưới âm chính, các dấu khác đặt ở phía trên âm chính. 
3. Củng cố- dặn dò:  

- Nhận xét tiết học. 
 - Dặn HS về nhà các em nào viết sai 3 lỗi trở lên viết lại bài; cả lớp ghi nhớ quy tắc viết dấu thanh và chuẩn bị bài sau.  
	- 1 HS làm bài trên bảng phụ. HS dưới lớp làm vào vở. 
- HS nêu ý kiến bạn làm đúng/ sai; nếu sai thì sửa lại cho đúng. 
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 5 hs đọc thuộc lòng đoạn văn trước lớp. 
+ Câu nói đó của Bác thể hiện niềm tin của Người đối với các cháu thiếu nhi - chủ nhân của đất nước. 
- HS phát biểu

	5p


	
	- 1 hs lên bảng viết - cả lớp viết vào nháp các từ do gv đọc. 
- HS tự viết bài theo trí nhớ. 
- HS soát lỗi chính tả. 
- 10 HS nộp bài cho GV chấm. 
- Một HS đọc thành tiếng trước lớp. 
- 1 HS làm bài tập trên bảng lớp. HS dưới lớp kẻ bảng cấu tạo vần và làm vào vở. 
- Nêu ý kiến bài làm bạn đúng/ sai, nếu sai sửa lại cho đúng. 
- Theo dõi bài chữa của GV và sửa bài của mình (nếu sai). 
- 1 HS đọc thành tiếng trước lớp. 
- 2 HS ngồi cùng bàn trao đổi, thảo luận, sau đó trả lời trước lớp:  Dấu thanh đặt ở âm chính. 
- Lắng nghe sau đó 2 HS nhắc lại. 



Chính tả  (nghe- viết)
Tiết 4:  ANH BỘ ĐỘI CỤ HỒ GỐC BỈ
I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:  Giúp học sinh
- Kiến thức:  Viết đúng bài CT; trình bày đúng hình thức bài văn xuôi. 
- Kĩ năng:  Nắm chắc mô hình cấu tạo vần và qui tắc ghi dấu thanh trong tiếng có ia) iê  (BT2, BT3). 
- Thái độ:  Rèn ý thức giữ vở sạch, viết chữ đẹp, đúng quy tắc chính tả. 
II- ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Bảng phụ kẻ sẵn mô hình cấu tạo  của phần vần. 
- Giấy khổ to. 
III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	A- Kiểm tra bài cũ (5')

- Dán giấy có mô hình cấu tạo vần lên bảng; Yêu cầu hs lên bảng viết phần vần của các tiếng trong câu:  Chúng tôi muốn thế giới này mãi mãi hoà bình vào bảng cấu tạo vần. 
- Gọi hs nhận xét bài trên bảng. 
- GV nhận xét ghi điểm

B- Bài mới

1. Giới thiệu:  (1') Trực tiếp

2, Hướng dẫn hs nghe- viết

a) Tìm hiểu nội dung bài viết (3')

- Gọi hs đọc đoạn văn. 
? Vì sao Prăng Đơ Bô- en lại chạy sang hàng ngũ quân đội ta?

? Chi tiết nào cho thấy Prăng Đơ Bô- en rất trung thành với đất nước VN?

? Vì sao đoạn văn lại được đặt tên là Anh bộ đội Cụ Hồ gốc Bỉ?

b) Hướng dẫn viết từ khó (3')

- GV yêu cầu hs viết các từ khó, dễ lẫn khi viết chính tả:  Prăng Đơ Bô- en, phi nghĩa) chiến tranh, Phan Lăng, dụ dỗ, . . 
- GV nhận xét, sửa sai cho hs. 
c) Viết chính tả (15')

- GV từng câu hoặc từng bộ phận ngắn của câu. 
- GV đọc lại toàn bài

d) Chấm, chữa bài (3')

- GV yêu cầu 1 số hs nộp bài

- Yêu cầu hs đổi vở soát lỗi cho nhau

- Gọi hs nêu những lỗi sai trong bài của bạn, cách sửa. 
- GV nhận xét chữa lỗi sai trong bài của hs. 
3. Hướng dẫn làm bài tập chính tả (8')

* Bài 1

- Gọi hs đọc yêu cầu và nội dung của bài tập. 
- Yêu cầu hs tự làm bài

- Gọi hs trả lời câu hỏi: 
? Tiếng chiến và nghĩa về cấu tạo có gì giống và khác nhau?

- Gọi hs nhận xét bài bạn làm trên bảng

- GV nhận xét kết luận lời giải đúng:  Tiếng chiến và tiếng nghĩa đều có âm chính là nguyên âm đôi, tiếng chiến có âm cuối, tiếng nghĩa không có âm cuối. 
* Bài 2: 
- GV yêu cầu:  Em hãy nêu quy tắc ghi dấu thanh ở các tiếng chiến và nghĩa. 
- GV kết luận:  Khi các tiếng có nguyên âm đôi mà không có âm cuối thì dấu thanh được ghi ở chữ cái đầu của ghi nguyên âm, còn các tiếng có nguyên âm đôi, có âm cuối thì dấu thanh được đặt ở chữ cái thứ 2 ghi nguyên âm đôi. 
4, Củng cố dặn dò (4')

? Nêu quy tắc đánh dấu thanh trong các tiếng có nguyên âm đôi?

- GV nhận xét tiết học

- Dặn dò


	- 1 hs làm trên bảng lớp 

- HS nêu ý kiến bạn làm đúng/ sai. 
- 2 hs nối tiếp nhau đọc thành tiếng trước lớp. 
+ Vì ông nhận rõ tính chất phi nghĩa của cuộc chiến tranh xâm lược. 
+ Bị địch bắt, bị tra khảo nhưng ông nhất định không khai. 
+ Vì nhân dân thương yêu gọi anh. 
- 1 hs lên bảng viết, cả lớp viết ra nháp. 
- HS nhận xét bài trên bảng. 
- HS nghe- viết bài. 
- HS soát lỗi chính tả. 
- Những hs có tên đem bài lên nộp

- 2 hs ngồi cạnh nhau đổi chéo vở soát lỗi cho nhau. 
- Vài hs nêu lỗi sai, cách sửa. 
- Hs sửa lỗi sai ra lề vở. 
- 1 hs đọc

- 1 hs làm bài trên bảng lớp, hs dưới lớp làm vào VBT. 
+ Giống nhau:  2 tiếng đều có âm chính gồm 2 chữ cái. 
+ Khác nhau:  Tiếng chiến có âm cuối, tiếng nghĩa không có âm cuối. 
- HS nhận xét đúng/sai

Tiếng

Vần

Âm đệm

Âm chính

Âm cuối

Nghĩa

ia

Chiến

iê

n


	- HS nối tiếp nhau nêu ý kiến

- HS lắng nghe. 
- 2 hs nêu. 
- Về nhà:  Ghi nhớ quy tắc đánh dấu thanh trong tiếng và chuẩn bị bài sau. 
	


Chính tả  (nghe- viết)
Tiết 5:  MỘT CHUYÊN GIA MÁY XÚC
I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
* Kiến thức: 
- Tiếp tục củng cố  hiểu biết về mô hình cấu tạo của vần và quy tắc đánh dấu thanh trong tiếng có âm đôi uô, ua. 
* Kĩ năng: 
- Nghe viết đúng chính tả bài :  Một chuyên gia máy xúc. 
* Thái độ: 
- Giáo dục HS có ý thức rèn chữ giữ vở. 
II- ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC
- HS vở bài tập Tiếng Việt. 
- GV 2 bút dạ, 2 tờ phiếu to viết viết mô hình cấu tạo vần để GV kiểm tra và HS làm bài tập 2. 
 III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC
	HĐ của GV
	HĐ của HS

	1. Kiểm tra bài cũ.  (5’)
- Y/c HS viết các tiếng tiến, biển, mía) bìa vào mô hình vần sau đó nêu quy tắc đánh dấu thanh trong từng tiếng. 
2 Bài mới.  (30’)

A) Giới thiệu bài. Nêu mục đích, yêu cầu của bài. 
b) Hướng dẫn HS nghe – viết (20’). 
- GV đọc bài viết 1 lần. 
- Dáng vẻ người ngoại quốc này có gì đặc biệt?

- T/c cho HS luyện viết nháp từ dễ viết sai. 
-  GV nhắc nhở HS tư thế ngồi viết, cách cầm bút, để vở sao cho hiệu quả cao. 
- GV đọc cho HS viết bài. 
- GV chấm 1 số bài để chữa những lỗi sai thường mắc. 
- GV nêu nhận xét chung sau khi chấm. 
c. Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả.  (10’)

Bài 2. Y/C  HS đọc đề bài. 
- T/c cho HS làm việc cá nhân sau đó chữa bài. 
- Y/c HS nêu các tiếng chứa uô, ua và giải thích cách ghi dấu thanh. 
· GV chốt lại cách ghi dấu thanh trong tiếng có các vần đó. 
Bài 3. HS đọc yêu cầu của bài. 
- Y/c HS tự hoàn thành các thành ngữ. 
- Yêu cầu HS phải ghi nhớ mô hình cấu tạo vần và cách ghi dấu thanh trong tiếng có nguyên âm đôi uô và ua. 
3. Củng cố dặn dò.  (5’)

- Nhận xét tiết học) biểu dương những em HS học tập tốt. 
- Y/c về nhà tiếp tục rèn chữ viết, ghi nhớ mô hình vần

- Chuẩn bị bài:  Ê- mi- li, con…
	- Làm việc cả lớp, 3HS nêu, lớp nhận xét. 
- Lớp theo dõi. 
+ Cao lớn, mái tóc vàng óng, ửng lên như một mảng nắng, …. 
- HS làm việc cá nhân:  Khung cửa) buồng máy, ngoại quốc) công trường, chất phác) …. 
- HS ngồi viết bài vào vở. 
- HS soát lỗi, đổi vở để soát lỗi cho nhau. 
- 1HS đọc) lớp theo dõi. 
- HS viết vào mô hình và nhận xét. 
+ Các tiếng chứa ua:  của) múa
+ Các tiếng chứa uô :  cuốn, cuộc) buôn, muôn

- Trong các tiếng chứa ua:  Dấu thanh đặt ở chữ cái đầu của âm chính ua là u. 
- Trong các tiếng chứa uô:  Dấu thanh đặt ở chữ cái thứ hai của âm chính uô là ô. 
- 2 HS đọc yêu cầu của bài. 
- 3HS nối tiếp nhau đọc các thành ngữ và giải nghĩa. 
+ Muôn người như một :  ý nói đoàn kết một lòng. 
+ Chậm như rùa :  quá chậm chạp

+ Ngang như cua. 
+ Cày sâu cuốc bẫm. 



Chính tả  (nhớ- viết)
Tiết 6:  Ê- MI- LI, CON…
I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Kiến thức:  Nhớ và viết đúng bài CT ; trình bày đúng hình thức thơ tự do 

- Kĩ năng:   Nhận biết được các tiếng chứa ưa, ươ và cách ghi dấu thanh theo y/c của BT2; tìm được tiếng chứa ưa, ươ thích hợp trong 2, 3 câu thành ngữ, tục ngữ ở BT3

- Thái độ:  Giáo dục học sinh ý thức rèn chữ, giữ vở, trung thực. 
* Làm đầy đủ BT3, hiểu nghĩa của các thành ngữ , tục ngữ

II- ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:  

+ GV:  KHBD, SGK, phiếu học tập, 
+ HS:  SGK, Vở CT, BTTV, …

III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1 . Bài cũ:  

- Giáo viên đọc cho học sinh viết:  sông suối, ruộng đồng, buổi hoàng hôn, tuổi thơ, đùa vui, ngày mùa, lúa chín, dải lụa. 
( Giáo viên nhận xét

- Nêu qui tắc đánh dấu thanh uô/ ua

2. Bài mới:  
a. Giới thiệu bài:       GV giới thiệu ghi tựa

b. HDHS nhớ - viết
- Hỏi :  Chú Mo- ri- xơn nói với con điều gì khi từ biệt?

- Gv yêu cầu 

- GV đọc 

- Giáo viên nhắc nhở học sinh về cách trình bày bài thơ , tư thế ngồi viết 

( Giáo viên chấm, sửa bài

c. HDSH làm bài tập

( Bài 2:  Yêu cầu HS đọc bài 2

( Giáo viên nhận xét và chốt 

( Bài 3:  

- Yêu cầu học sinh đọc bài 3

4. Củng cố - Dặn dò: 
- Giáo viên tổng kết tiết học

-  Về nhà viết lại những từ viết sai - Học thuộc lòng các thành ngữ, tục ngữ ở bài 3. 
- Nhận xét tiết học
	- 2 học sinh viết bảng

- Lớp viết nháp

- Học sinh nhận xét cách đánh dấu thanh của bạn. 
- Học sinh nêu

- HS nhắc lại

- 1 học sinh đọc yêu cầu bài 1

- Học sinh đoc TL đoạn thơ (3- 5HS)

- HS nêu

- Hs đọc thầm tìm từ  dễ viết sai

- 1HS viết bảng lớp- - Lớp viết bảng con 

- Học sinh  đọc lại từ khó viết 

- 1 HS đọc TL đoạn viết

- HS chú ý 

- Hs nhớ lại tự viết hai khổ thơ

- HS tự nhớ lại và soát bài 

- Hs đổi vở soát lỗi 

- Hoạt động cá nhân, lớp

- 1 học sinh đọc - lớp đọc thầm 

- Học sinh gạch dưới các tiếng có nguyên âm đôi ươ/ ưa và quan sát nhận xét cách đánh dấu thanh. 
- Học sinh sửa bài

- 1 học sinh đọc yêu cầu 

- Học sinh làm bài - sửa bài 

- Lớp nhận xét 

- 1 học sinh khá đọc lại các thành ngữ, tục ngữ trên. 


Chính tả  (nghe- viết)
Tiết 7:  DÒNG KINH QUÊ HƯƠNG
I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:  Giúp học sinh

- Kiến thức:  Nghe- viết chính xác) đẹp đoạn văn Dòng kinh quê h​ương
- Kĩ năng:  Làm đúng bài tập chính tả luyện đánh dấu thanh ở tiếng chứa nguyên âm đôi ia/ iê. 
- Thái độ:  Rèn ý thức giữ vở sạch, viết chữ đẹp, đúng quy tắc chính tả. 
II- ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:  
                                             Bài tập 2 viết ra bảng phụ

III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: 
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	A. KTBC:   (5’)
- GV đọc từ:  l​a th​a) thửa ruộng, con mương, tư​ởng t​ượng, quả dứa

?. Em có nhận xét gì về quy tắc đánh dấu thanh ở các tiếng có NÂ ​a/ ​ơ?

- Nhận xét, cho điểm học sinh

B. Bài mới: 
1. GTB:   (1’)

2. Hư​ớng dẫn nghe – viết:   (16’)
- Y/c HS đọc bài chính tả. 
? Hình ảnh nào cho thấy dòng kinh rất thân thuộc với tác giả?

- HD học sinh viết từ khó

- Giáo viên đọc chính tả

- Đọc toàn bài chậm rãi

- Thu, chấm 1 số bài, nhận xét chung

3. Hư​ớng dẫn làm bài tập chính tả:   (14’)

Bài 2: 
- Nhận xét, kết luận lời giải đúng

Bài 3: 
- Yêu cầu học sinh đọc lại các thành ngữ

C. Củng cố- dặn dò:  2’

- Nhận xét giờ học

- Về nhà luyện viết 


	- 2 học sinh lên bảng viết và trả lời câu hỏi

- Lớp nhận xét, chữa bài

- Học sinh nghe, xác định nhiệm vụ học tập

- 1HS đọc bài. 
- Có giọng hò ngân vang, có mùi quả chín, giọng hát ru em ngủ

- Học sinh tìm từ khó trong bài

- 1 số em lên bảng viết 

- Học sinh viết bài

- Học sinh soát lỗi

- HS đổi chéo vở soát lỗi. 
- Học sinh đọc yêu cầu, nội dung bài tập

- Thi đua tìm vần

- Nêu kết quả

- 2 học sinh đọc lại đoạn thơ

- Học sinh đọc yêu cầu, làm vở bài tập

- Nhận xét, chữa bài




Chính tả  (nghe- viết)
Tiết 8:  KÌ DIỆU RỪNG XANH
I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:  

- Kiến thức:  Viết lại đúng bài chính tả, trình bày đúng hình thức đoạn văn xuôi. 

- Kĩ năng:  Tìm được các tiếng chứa yê, ya trong đoạn văn  (BT2); tìm được tiếng có vần  uyên thích hợp để điền vào ô trống  (BT3). 
- Thái độ:  Rèn ý thức giữ vở sạch, viết chữ đẹp, đúng quy tắc chính tả. 
II- ĐỒ DÙNG DẠY -  HỌC:  

- Bảng phụ viết nội dung bài tập 3. 
III- CÁC HOẠT ĐÔNG DẠY - HỌC:  
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1. Ổn định 

2. Kiểm tra bài cũ 

- Giáo viên hỏi lại tựa bài tiết trước. 
- Yêu cầu lên bảng viết lại một số từ viết sai trong bài chính tả tiết trước. 
- Nhận xét sửa chữa. 
- Nhận xét chung. . 
3. Bài mới
- Giới thiệu:  Các em sẽ nghe để viết lại đúng bài chính tả Kì diệu rừng xanh, trình bày đúng hình thức đoạn văn xuôi và củng cố cách đặt dấu thanh trong các tiếng chứa nguyên âm đôi yê hoặc ya. 
- Ghi bảng tựa bài. 
* Hướng dẫn nghe- viết 
- Đọc bài chính tả với giọng thong thả. Rõ ràng, chính xác. 
- Yêu cầu  thầm bài chính tả, chú ý những từ dễ viết sai. Ghi bảng những từ dễ viết sai và hướng dẫn cách viết. 
- Nhắc nhở: 
 + Ngồi viết đúng tư thế. Viết chữ đúng khổ quy định. 
 + Trình bày sạch sẽ, đúng theo hình thức văn xuôi. 
- Yêu cầu gấp SGK. GV đọc từng câu, từng cụm từ với giọng rõ ràng, phát âm chính xác. 
- Đọc lại bài chính tả. 
- Chấm chữa 5 bài và yêu cầu soát lỗi theo cặp. 
- Nêu nhận xét chung và chữa lỗi phổ biến. 
* Hướng dẫn làm bài tập

- Bài tập 2 

 + Gọi HS đọc yêu cầu bài tập 2. 
 + Yêu cầu nêu các tiếng có chứa  yê hoặc ya và nêu cách đặt dấu thanh trong các tiếng đó. 
 + Nhận xét, chốt lại ý đúng: 
   . Các tiếng chứa ya và yê là:  khuya; truyền thuyết, xuyên, yên. 
   . Các tiếng chứa yê  (có âm cuối):  dấu thanh đặt ở nguyên âm thứ hai  (ê). 
- Bài tập 3 
 + Gọi HS đọc yêu cầu bài tập. 
 + Treo bảng phụ, yêu cầu 1 HS thực hiện trên bảng, lớp làm vào vở. 
 + Nhận xét và sửa chữa:    

         a) thuyền, thuyền; b) khuyên

- Bài tập 4 
 + Nêu yêu cầu bài tập. 
 + Yêu cầu quan sát tranh và nêu kết quả. 
 + Nhận xét, chốt lại ý đúng và giải thích các loài chim:  yểng, hải yến, đỗ quyên. 
4. Củng cố 

- Gọi học sinh viết lại một số từ viết sai trong bài chính tả vừa viết. 
- Nhận xét chốt lại. 
- Nắm được mô hình cấu tạo vần và quy tắc đánh dấu thanh, các em sẽ viết chính tả đúng và đặc biệt là ghi đúng dấu thanh vào tiếng có chứa ya hoặc yê. 
5. Dặn dò 

- Nhận xét tiết học. 
- Làm lại các BT vào vở. 
- Chuẩn bị chính tả nhớ- viết bài Tiếng đàn ba- la- lai- ca trên sông Đà. 
	- Hát vui. 
- HS trả lời lại. 
- HS thực hiện. 
- Lớp nhận xét. 
- Lắng nghe. 
- Nhắc tựa bài. 
- 2 HS đọc to. 
- Đọc thầm và chú ý. 
- Nêu những từ ngữ khó và viết vào nháp. 
- Chú ý. 
- Nghe viết theo tốc độ quy định. 
- Tự soát và chữa lỗi. 
- Đổi vở với bạn để soát lỗi. 
- Chữa lỗi vào vở. 
- HS đọc yêu cầu. 
- Tiếp nối nhau trình bày. 
- Nhận xét, bổ sung và chữa vào vở. 
- HS đọc yêu cầu. 
- Thực hiện theo yêu cầu. 
- Nhận xét, bổ sung và chữa vào vở. 
- Xác định yêu cầu. 
- Quan sát tranh và nêu kết quả. 
- Nhận xét, bổ sung. 
- Tiếp nối nhau nhắc lại. 
Lắng nghe. 



Chính tả  (nhớ- viết)
Tiết 9:  TIẾNG ĐÀN BA- LA- LAI- CA TRÊN SÔNG ĐÀ
I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:  
- Kiến thức:  Viết đúng bài CT, trịnh bày đúng các khổ thơ, theo thể thơ tự do. 
- Kĩ năng:  Làm được BT (2) a/b hoặc BT (3) a/b hoặc BT CT phương ngữ do GV soạn. 
- Thái độ:  Rèn ý thức giữ vở sạch, viết chữ đẹp, đúng quy tắc chính tả. 
II- ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:  Bút dạ; Bảng phụ. 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:  
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Bài cũ

2. Dạy bài mới

a. Giới thiệu bài

b. Hdẫn Hs nhớ- viết
GV đọc những từ khó, dễ viết sai cho

Em hãy nêu cách trình bày bài?

Những chữ nào phải viết hoa?

Viết tên đàn ba- la- lai- ca như thế nào?

Hs nhớ để viết bài

Chấm 7- 10 bài, nhận xét chung

c. Hd làm bài tập 

Bài tập 3:  Thi tìm từ nhanh…

a. Các từ láy có âm đầu l 

Gv kết luận:  la liệt, la lối, lả lướt, lung linh, lạ lùng, lá lành, lấp lánh, lanh lảnh, …

Gv chấm bài, nhận xét chung

3. Củng cố, dặn dò
Gv nhận xét tiết học) chuẩn bị bài sau. 
	1Hs đọc  thuộc lòng bài

Hs theo dõi, ghi nhớ, bổ sung. 
Hs nhẩm lại bài. 
Hs viết bài. 
Hs soát bài. 
2 Hs lên bảng làm bài

Cả lớp nhận xét, bổ sung

Hs làm bài vào vở

Hs nhắc lại bài học. 


Tiết 10:  ÔN TẬP GIỮA KÌ 1
I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:  

1. Kiến thức:  Đọc trôi chảy, lưu lốt bài tập đọc đã học; tốc độ khoảng 100 tiếng/ phút; biết đọc diễn cảm đoạn thơ, đoạn văn; thuộc 2- 3 bài thơ, đoạn văn dễ nhớ ; hiểu nội dung chính, ý nghĩa cơ bản của bài thơ, bài văn. 
* HS(K- G) nêu được cảm nhận về chi tiết thích thú nhất trong bài văn (BT2). 

2. Kĩ năng:  Tìm và ghi lại được các chi tiết mà học sinh thích nhất trong các bài văn miêu tả đã học (BT2)

3. Thái độ:  Gd học sinh lòng yêu thích môn chính tả. 
II- ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:   Phiếu viết tên từng bài TĐ + HTL trong 9 tuần qua
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:  

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	A. Giới thiệu bài:  Tiết học hôm nay các em tiếp tục ôn các bài văn miêu tả đã học trong 3 chủ điểm : Việt Nam- Tổ quôc em; Cánh chim hòa bình; Con người với thiên nhiên. 
B. Ôn tập đọc và HTL:  ( 8 HS)

- GV tổ chức cho HS tiếp tục từng HS lên bốc thăm rồi đọc trong SGK+ HTL theo y/c trong phiếu ( như tiết 1)

-  GV nêu câu hỏi HS trả lời. 
- Nhận xét ghi điểm. 

C. Luyện tập: 
Bài 2: 
- YCHS đọc yc bài (TB- Y). 

- GV ghi lên bảng 4 bài văn. YC mỗi HS chọn một bài văn, ghi lại chi tiết mình thích nhất trong bài. 

- YCHS làm bài. 

- YCHS giải thích lí do tại sao mình thích chi tiết đó ?(K- G)

- GV nhận xét

C. Củng cố- dặn dò:  
- Nhận xét tiết học

- Chuẩn bị:  “Ôn tập tiết 4”. 
	- Nghe. 

- HS đọc. 

- HS trả lời câu hỏi. 

- HS đọc. 

- HS chọn bài văn mình chọn. 

- HS làm bài

- Đọc chi tiết mình thích trong mỗi bài văn. 

VD:  Bài Quang cảnh làng mạc ngày mùa. Chi tiết em thích “ Những chùm quả xoan vàng lịm không trông thấy cuống, như những chuỗi tràng hạt bồ đề treo lơ lửng” Vì từ “ vàng lịm” vừa tả màu sắc vừa gợi cảm giác ngọt lịm của quả chín; còn hình ảnh so sánh chùm quả xoan với chuỗi…. lửng thật bất ngờ và chính xác. 


Chính tả  (nghe- viết)
Tiết 11:   LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
I- MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: 
1. Kĩ năng:  Viết đúng bài CT; trình bày đúng hình thức văn bản luật.
2. Kiến thức:  Làm được BT2a/b hoặc  BT3a/b hoặc BT do GV chọn

3. Thái độ:   Giáo dục HS có ý thức rèn chữ giữ vở. 

* Tích hợp: GDBVMT:  GDHS nâng cao nhận thức và trách nhiệm về BVMT trong học tập và trong cuộc sống.
* GD BĐ: Liên hệ môi trường địa phương, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của HS về bảo vệ môi trường nói chung, môi trường biển, hải đảo nói riêng.

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC

- Thẻ chữ ghi các tiếng: trăn/trăng, dân/dâng, răn/răng, lượn/lượng.

-  Kẻ sẵn bài tâp2a lên bảng

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Kiểm tra bài cũ: 
- Y/C HS viết các từ ngữ ở BT 3 tiết trước
- Nhận xét chung về chữ viết của HS trong bài kiểm tra giữa kì

2. Bài mới: 
a) Giới thiệu bài

- GV nêu nhiệm vụ bài học

b) Hướng dẫn HS nghe viết

- GV đọc điều 3, khoản 3 Luật bảo vệ môi trường

- Y/C HS giải thích từ sự cố

+ Nội dung điều 3, khoản 3 Luật bảo vệ môi trường nói gì?

* Hướng dẫn HS cách trình bày

- GV lưu ý HS cách trình bày điều luật, những từ dễ viết sai trong ngoặc kép: suy thoái, ứng phó, …  

- GV đọc bài cho HS viết

- Đọc lại bài cho HS soát lỗi

- Hướng dẫn chấm chữa

- Chấm bài : 5- 7 em nhận xét

c)  Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả

* Bài 3: 
- Gọi HS đọc Y/C bài tập

- GV chia lớp thành 2 nhóm: nhóm 1 làm bài phần a, nhóm 2 làm bài phần b. Hướng dẫn  HS cách làm bài.

- Y/C các nhóm thảo luận tìm các từ

- Tổ chức cho HS thi tìm nhanh các từ láy âm đầu “n” , Từ tả âm thanh có âm cuối “ng”
- Y/C các nhóm nhận xét, đánh giá lẫn nhau

- GV nhận xét, đánh giá khen ngợi các nhóm thi tìm từ tốt

3. Củng cố dặn dò 

- Qua bài học chúng ta biết thêm điều gì? Em cần làm gì để bảo vệ môi trường?

* Liên hệ môi trường địa phương, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của HS về bảo vệ môi trường nói chung, môi trường biển, hải đảo nói riêng.
- Nhận xét tiết học 

- Dặn HS về nhà xem lại bài tập và chuẩn bị bài học sau.
	- HS viết các từ ngữ ở BT 3 tiết trước

- HS theo dõi  bài chính tả

- 1 HS nêu nội dung đoạn văn

- HS đọc thầm lại bài chính tả

- HS viết các tiếng khó vào giấy nháp

- HS viết bài

- HS  dò bài

- Từng cặp HS đổi vở sửa lỗi

- HS đọc yêu cầu bài tập

- HS chú ý GV hướng dẫn, phổ biến luật

- Các nhóm thảo luận

- Các nhóm thi tìm từ

- HS nhận xét

- Bài học cho ta biết thêm về các hoạt động bảo vệ môi trường. Mỗi chúng ta cần có ý thứ giữ gìn vệ sinh môi trường nơi lớp học, nơi ở và nơi công cộng...


Chính tả  (nghe- viết)
Tiết 12:   MÙA THẢO QUẢ
I- MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: 
1. Kĩ năng:  HS Viết  đúng bài  chính tả , trình bày đúng hình thức bài  văn xuôi.

2. Kiến thức:  Làm được BT2a/b hoặc  BT3a/b hoặc BT do GV chọn.

3. Thái độ:   Giáo dục HS có ý thức rèn chữ giữ vở. 

 II. ĐỒ DÙNG DẠY -  HỌC

- Phiếu học tập nhóm.

- Bảng phụ ghi nội dung bài tập

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.  Kiểm tra bài cũ

- Gọi  HS lên bảng viết các từ ngữ theo yêu cầu bài tập 3a của bài trước.
- Y/C HS nhận xét

- GV nhận xét, ghi điểm

2. Bài mới

a) Giới thiệu bài

- GV nêu mục tiêu bài học

b)  Hướng dẫn HS nghe viết: 
- Gọi HS đọc đoạn, cả lớp đọc thầm.

- Hỏi: Nội dung đoạn văn nói  điều gì?

- Cho HS viết bảng con các từ khó: 
nảy, lặng lẽ, mưa rây, chứa.

- GV đọc bài cho HS viết chính tả. 

- Giáo viên đọc lại cho học sinh dò bài.

- Tổ chức chấm, chữa lỗi chính tả.

c)  Hướng dẫn làm bài tập: 
* Bài 2a: 
- Gọi HS đọc đề bài.
- Tổ chức trò chơi : 
               Ai nhanh nhất.

- Tổ chức HS làm bài trên phiếu học tập: 
tìm các cặp từ có âm s/x.
- Y/C HS nhận xét

- Chấm bài và chọn nhóm nhanh nhất.

* Bài 3a: 
-  Gọi HS đọc đề: 
- Hướng dẫn nhận xét: Nghĩa của các tiếng ở dòng thứ nhất đều chỉ gì?

- Nghĩa của các tiếng ở dòng thứ 2 sau khi sửa âm s thành x thì nghĩa thay đổi như thế nào?
- Y/C HS nhận xét

- GV nhận xét, chốt ý

d) .Hoạt động nối tiếp 

Trò chơi: 
- GV phổ biến cách chơi và luật chơi

- Tổ chức cho HS viết nhanh viết đúng.

- GV chấm chọn cá nhân về nhất.

- Nhận xét tiết học, dặn sửa các lỗi viết sai
3. Củng cố dặn dò

- GV nhận xét tiết học

- Dặn HS về nhà chũa các bài tập sai. Chuẩn bị bài cho tiết sau.
	- HS làm bài.

- HS nhận xét

HS đọc bài chính tả.
- Nói lên vẻ đẹp của rừng thảo quả.
- HS viết bảng con.
- HS nghe và viết chính tả.

- HS theo dõi soát lỗi

- HS đọc đề bài.

-  HS tham gia trò chơi

- HS tìm từ

- HS nhận xét

- HS đọc đề.

- Dòng 1: chỉ tên các con vật.
- Dòng 2: nghĩa thay đổi.

- HS nhận xét

- HS nghe GV phổ biến luật chơi vaf cách chơi

- Tham gia trò chơi.


Chính tả  (nghe- viết)
Tiết 13:    HÀNH TRÌNH CỦA BẦY ONG
I- MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: 
1. Kĩ năng:  Rèn kĩ năng nghe- viết đúng chính tả hai khổ thơ cuối của bài thơ Hành trình của bầy ong và trình bày bài đẹp. 
2. Kiến thức:  HS ôn lại cách viết những từ ngữ chứa tiếng có âm đầu  s/ x hoặc âm cuối t/ c. 
3. Thái độ:   Giáo dục HS có ý thức rèn chữ giữ vở. 
II- ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 
- Một số tờ phiếu nhỏ viết từng cặp chữ ghi tiếng theo cột dọc ở bài tập 2a để HS bốc thăm, tìm từ ngữ chứa tiếng đó. 
II- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: 
	1. Kiểm tra bài cũ.  (5’)

- Y/c HS thi viết nhanh các từ ngữ chứa các tiếng có âm đầu s/ x hoặc t/c ở tiết trước. 
2 Bài mới.  (30’)

a) giới thiệu bài. GV nêu yêu cầu của tiết học. 
b) Hướng dẫn HS nghe- viết. 
- Y/c 1 em đọc đoạn 2 khổ thơ cuối của bài. 
- Hãy nêu nội dung chính của đoạn viết. 
- Y/c HS nêu các cụm từ ngữ dễ viết sai. 
- GV hướng dẫn cách viết các từ đó và cách trình bày thơ lục bát. 
- Y/c HS nghe GV đọc để ghi lại hai khổ thơ vào vở. 
- GV đọc cho HS soát lỗi. 
- GV chấm 1 số bài 

- GV nêu nhận xét chung sau khi chấm 

c)Hướng dẫn HS làm bài tập. 
Bài tập 2. 
- Mời đại diện các nhóm lên bốc phiếu để làm bài.  (HS làm theo nhóm 4)

Bài 3:  Y/c HS đọc kĩ đề của bài và tự làm bài vào vở. 
- Đại diện nhóm chữa bài. 
- GV chốt lại lời giải đúng. 
3. Củng cố dặn dò.  (3’)

- nhận xét tiết học) biểu dương những em HS học tập tốt. 
- Y/c về nhà tiếp tục rèn chữ viết, ghi nhớ quy tắc viết chính tả những từ ngữ đã luyện trong bài. 
- Dặn HS chuẩn bị bài sau. 
	- 3HS  đại diện 3 tổ viết bảng. 
- 1 HS đọc lại bài, HS dưới  lớp theo dõi  bạn đọc để nắm được cách trình bày thơ lục bát. 
- 2 HS nêu các từ:  rong ruổi, rù rì, nối liền, lặng thầm. . . 
- HS viết bài vào vở. 
- HS soát lỗi  (đổi vở để soát lỗi cho nhau. )
b)

rét buốt, con chuột. . . 
Xanh mướt, mượt mà. . . . . 
Viết, tiết kiệm, chiết cành. . . . 
Buộc tóc) cuốc đất. . . . 
Bắt chước) thước kẻ. . 
Xanh biếc) quặng thiếc. . . 
Câu a:  Đàn cò. . . . . . xanh xanh
   Gặm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sót lại

b) Sột soạt gió trêu tà áo biếc


Chính tả  (nghe- viết)
Tiết 14:    CHUỖI NGỌC LAM

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:   

- Kiến thức:  Nghe - viết đúng bài chính tả; trình bày đúng hình thức đoạn văn xuôi. 

- Kĩ năng:  Tìm được các tiếng thích hợp để hoàn chỉnh mẫu tin theo yêu cầu của BT3, làm được BT2a/b.

- Thái độ:  Rèn ý thức giữ vở sạch, viết chữ đẹp, đúng quy tắc chính tả. 

II- ĐỒ DÙNG DẠY -  HỌC:  

- Bảng nhóm kẻ nội dung BT2.

- Phiếu phô tô nội dung vắn tắt BT3. 

	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 
	


	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1. Kiểm tra bài cũ: (5)

- Yêu cầu viết những tiếng có âm đầu s/x hoặc có âm cuối c/t. 

- Nhận xét, ghi điểm.

2. Bài mới: (30- 31)
- Giới thiệu: Các em sẽ nghe để viết đúng một đoạn trong bài Chuỗi ngọc lam, đồng thời phân biệt những tiếng có âm đầu hay vần dễ nhầm lẫn như: ch/tr hoặc au/ao.

* Hướng dẫn nghe - viết 
- Yêu cầu đọc đoạn văn trong bài Chuỗi ngọc lam từ Pi- e ngạc nhiên đến … chạy vụt đi.

- Yêu cầu nêu nội dung của đoạn văn.

- Ghi bảng những từ dễ viết sai, những từ ngữ khó và hướng dẫn cách viết.

- Nhắc nhở: 
 + Ngồi viết đúng tư thế. Viết chữ đúng khổ quy định, đúng các kiểu câu: câu đối thoại, câu cảm, câu hỏi.

 + Trình bày sạch sẽ, đúng theo hình thức đoạn văn xuôi.

- HS gấp sách; GV đọc rõ từng câu, từng cụm từ.

- Đọc lại bài chính tả.

- Chấm chữa 8 bài và yêu cầu soát lỗi theo cặp.

- Nêu nhận xét chung và chữa lỗi phổ biến.

* Hướng dẫn làm bài tập

- Bài tập 2 

 + Gọi HS đọc yêu cầu bài tập 2a.

 + Giúp HS hiểu yêu cầu bài.

 + Chia lớp thành 4 nhóm, phát bảng nhóm, yêu mỗi nhóm thực hiện 1 cặp từ theo thứ tự: 
1) tranh/chanh, 2) trưng/chưng, 3) trúng/chúng, 4) tréo/chéo.

 + Yêu cầu trình bày kết quả.

 + Nhận xét, sửa chữa và tuyên dương nhóm có nhiều từ đúng. 

- Bài tập 3 

 + Gọi HS đọc yêu cầu bài tập 3.

 + Giúp HS hiểu yêu cầu bài: 
     . Ô số 1 là chữ có vần au hoặc ao.

     . Ô số 2 là chữ có âm đầu là ch hoặc tr.

 + Yêu cầu làm vào vở, phát phiếu cho 3 HS thực hiện.

 + Yêu cầu trình bày kết quả.

 + Nhận xét, sửa chữa và ghi điểm cho HS làm bài đúng.

3/ Củng cố: (3) 

Gọi một số học sinh lên bảng viết lại một số từ viết sai trong bài chính tả vừa viết.

Nhận xét chốt lại và giáo dục học sinh

 Để viết đúng chính tả, các em cần phải hiểu rõ nghĩa của các từ ngữ.

5/ Dặn dò : (1)

- Nhận xét tiết học.

- Đọc trước bài Buôn Chư Lênh đón cô giáo để chuẩn bị viết chính tả nghe - viết.
	- HS được chỉ định thực hiện theo yêu cầu.

.

- Hai HS đọc to, lớp đọc thầm.

- Tiếp nối nhau phát biểu.

- Nêu những từ ngữ khó và viết vào nháp.

- Chú ý.

- Gấp SGK, nghe và viết theo tốc độ quy định.

- Tự soát và chữa lỗi.

- Đổi vở với bạn để soát lỗi.

- Chữa lỗi vào vở.

- HS đọc yêu cầu.

- Chú ý.

- Nhóm trưởng điều khiển nhóm hoạt động theo yêu cầu.

- Đại diện nhóm treo bảng và trình bày. 

- Nhận xét, bổ sung và chữa vào vở.

- HS đọc yêu cầu.

- Chú ý.

- Thực hiện theo yêu cầu.

- Dán phiếu và trình bày. 

- Nhận xét, bổ sung và chữa vào vở.

Học sinh lên bảng viết.

( hòn ) đảo , (tự )hào , (một) dạo , ( trầm ) trọng , tàu , ( tấp ) vào , trước (tình hình đó)

, (môi) trường , chở (đi ), trả (lại) 

Nhận xét.


Chính tả  (nghe- viết)
Tiết 15:   BUÔN CHƯ LÊNH ĐÓN CÔ GIÁO

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:     

- Kiến thức:  Nghe và viết đúng chính tả một đoạn trong bài Buôn Chư Lênh đón cô giáo. 
- Kĩ năng:  Làm đúng các bài tập phân biệt những tiếng có âm đầu tr/ ch. 
- Thái độ:  Rèn ý thức giữ vở sạch, viết chữ đẹp, đúng quy tắc chính tả. 
II- ĐỒ DÙNG DẠY -  HỌC:  
- Bảng phụ, bút dạ cho HS các nhóm làm BT 2a. 
- Hai, ba khổ giấy khổ to viết những câu văn có tiếng cần điền trong BT 3a. 
	III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC


	

	1. Kiểm tra bài cũ  (5 phút)

- Gọi HS làm bài tập 2a trong tiết chính tả tuần trước. 
- GV nhận xét, ghi điểm. 
2. Bài mới
[image: image2.wmf]
a. Giới thiệu bài  (1phút)

b. Hướng dẫn HS nghe – viết  (18 phút)
- GV đọc bài viết. 
?Những chi tiết nào trong đoạn cho thấy dân làng rất háo hức chờ đợi và yêu quý cái chữ?

- GV đọc những từ khó, dễ viết sai cho HS viết bảng con:  Y Hoa) gùi, hò reo, …

? Em hãy nêu cách trình bày bài? 

- GV lưu ý HS cách viết câu cảm. . . 
- GV đọc cho HS viết. 
- GV đọc lại toàn bài. 
- GV thu 5 bài  chấm. 
- Nhận xét chung. 
	- 3 HS làm bài. 
- HS nhận xét bài bạn. 
- 2HS  đọc lại, lớp theo dõi SGK. 
- Mọi người im phăng phắc xem Y Hoa viết. . . 
- HS tìm, đọc) viết từ khó. 
- 2HS viết bảng, lớp viết nháp. 
- Chữa) nhận xét. 
- HS viết bài. 
- HS soát bài. 
- Đổi vở soát lỗi. 

	c. Hướng dẫn HS làm bài tập  (7 phút)
 Bài tập 2  (a):  Tìm từ
- GV cho HS làm bài:  

- GV nhận xét, kết luận nhóm thắng cuộc

Bài tập 3  (a):  Điền từ

- GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng. 
* QTE: Quyền được phát biểu ý kiến, nói đúng sự thật, bổn phận yêu lẽ phải, yêu công lí. 
3. Củng cố- dặn dò  (4 phút)
?Tìm tiếng có âm đầu tr/ch?

- GV nhận xét giờ học) chữ viết của HS. 
- Nhắc HS xem lại những lỗi mình viết sai. 
	- 1 HS nêu yêu cầu. 
- HS trao đổi nhanh trong nhóm : 
- 2 nhóm lên thi tiếp sức. 
- Lớp nhận xét

Đáp án :  

a) Tra  (tra lúa) – cha  (mẹ) ; 

    trà  (uống trà) – chà  (chà xát). 
-  1 HS đọc đề bài. 
-  HS làm bài cá nhân- đọc bài làm. 
- HS khác nhận xét, bổ sung. 
Đáp án : 
Các tiếng cần điền lần lượt là:  

 a) cho, truyện, chẳng, chê, trả, trở. 



___________________________________________

Chính tả  (nghe- viết)
Tiết 16:   VỀ NGÔI NHÀ ĐANG XÂY

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:   

- Kiến thức:  Nghe- viết đúng chính tả hai khổ thơ đầu của bài : Về ngôi ngà đang xây. 
- Kĩ năng:  Làm đúng bài tập 2a phân biệt những tiếng có âm đầu r / d/ gi. Tìm được những tiếng thích hợp để hoàn chỉnh mẩu chuyện (BT3). 
- Thái độ:  Rèn ý thức giữ vở sạch, viết chữ đẹp, đúng quy tắc chính tả. 
II- ĐỒ DÙNG DẠY -  HỌC:  
VBT Tiếng Việt 5, Bảng phụ

	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 
	

	Hoạt động của thầy
1. Kiểm tra bài cũ:  (3') 

- Yêu cầu HS làm bài tập 2a- tiết học trước. 
- GV nhận xét, ghi điểm. 
2. Bài mới: 
[image: image3.wmf]
a)Giới thiệu bài:  (1')

b)Hướng dẫn HS nghe viết (20'): 
 - GV đọc hai khổ thơ đầu. 
+ Nêu nội dung chính của đoạn cần viết?

- GV hướng dẫn HS viết từ khó: 
Xây dở, giàn giáo, huơ huơ, thợ nề, che chở, nhú lên, …

- GV lưu ý HS ngồi viết đúng tư thế. 
- GV đọc lại 1 lần

- GV đọc cho HS viết bài. 
- GV đọc  HS soát lại bài. 
- GV chấm chữa 5- 7 bài. 
- GV nhận xét chung, sửa lỗi cho  học sinh. 
 c) Hướng dẫn HS làm bài tập:   (7')

Bài tập 2a :  Tìm các từ ngữ chứa tiếng rẻ, dẻ, giẻ. 
Giao việc cho các nhóm

Quan sát, giúp đỡ

-  GV chốt lại lời giải đúng. 
Bài tập 3:  Tìm những tiếng thích hợp để hoàn chỉnh đoạn văn. 
- GV theo dõi, hướng dẫn học sinh làm bài. 
- GV nhận xét, chốt lại kết quả đúng. 
3. Củng cố- dặn dò:  (4')

+ Nêu quy tắc chính tả với gi- r/d?

- GV nhận xét giờ học) tuyên dương HS. 
- GV yêu cầu HS ghi nhớ quy tắc chính tả. 
- Chuẩn bị bài sau. 
	Hoạt động của trò
-  2HS làm bài trên bảng. 
- Lớp nhận xét. 
- HS lắng nghe. 
- 2HS đọc lại bài. 
+ Hình ảnh ngôi nhà xây dở sinh động và đẹp cho thấy đất nước đang ngày một phát triển. 
- HS tìm, nêu

2 HS lên bảng- Lớp viết nháp

- HS nghe viết bài. 
- HS tự sửa lỗi

- HS đổi chéo vở soát lỗi cho bạn. 
- HS đọc yêu cầu bài. 
- HS thảo luận tìm từ theo nhóm. 
- Báo cáo kết quả- nhận xét

+ hạt dẻ, thân hình mảnh dẻ, . . 
+ giá rẻ, đắt rẻ, bỏ rẻ, rẻ quạt, …

+ giẻ rách, giẻ lau, …

-  HS đọc yêu cầu của bài. 
- 1 Học sinh làm vào bảng phụ. 
- Lớp làm VBT. 
- Lớp nhận xét, bổ sung. 
* Lời giải: 
+ rồi, vẽ, rồi, rồi, vẽ, vẽ, rồi, dị. 
- 2 HS đọc lại đoạn văn hoàn chỉnh. 



___________________________________________

Chính tả  (nghe- viết)
Tiết 17:    NGƯỜI MẸ CỦA 51 ĐỨA CON

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 
- Kiến thức:  Nghe viết đoạn văn “ Người mẹ của 51 đứa con”. Củng cố cấu tạo của vần. Hiểu được những tiếng bắt vần với nhau trong câu thơ lục bát. 

- Kĩ năng: Nghe - viết đúng chính tả, trình bày đúng hình thức đoạn văn xuôi: Ng​ười mẹ của 51 đứa con.. Chép đúng vần của từng tiếng trong câu thơ vào mô hình cấu tạo vần, tìm được những tiếng bắt vần với nhau trong 2 câu thơ.  

 - Thái độ: Giáo dục HS có ý thức rèn chữ, giữ vở.

* QTE: Tất  cả chúng ta đều có quyền có gia đình và được thương yêu chăm sóc.

II- ĐỒ DÙNG DẠY -  HỌC:  


  Mô hình cấu tạo vần viết sẵn trên bảng.

III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: 
	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1. Kiểm tra bài cũ: 3p
- Yêu cầu  HS lên bảng đặt câu có từ ngữ chữa rẻ / giẻ hoặc vỗ / dỗ hoặc chim / chiêm.

- Gọi HS dưới lớp đọc mẩu chuyện : Thầy quên mặt nhà con rồi sao ?

- Nhận xét, cho điểm.

                   B. Dạy - học bài mới: 32p
1. Giới thiệu bài: 2p
2. Hướng dẫn viết chính tả: 15p
a) Trao đổi về nội dung  đoạn văn

- Gọi HS đọc đoạn văn.

* QTE: ? Đoạn văn nói về ai ?

b) Hướng dẫn viết từ khó.

- Yêu cầu HS tìm các từ khó khi viết chính tả.

- Yêu cầu HS luyện viết  các từ vừa tìm được.

         c) Viết chính tả.

         d) Soát lỗi, chấm bài.

3. Hướng dẫn làm bài tập chính tả: 15p
Bài 2

a, Gọi HS đọc yêu cầu và mẫu của bài tập.

- Yêu cầu HS tự làm bài.

- Nhận xét, kết luận lời giải đúng. 

b, ? Thế nào là những tiếng bắt vần với nhau.

?  Tìm những tiếng bắt vần với nhau trong những câu thư trên ?

- GV nêu : Trong thơ lục bát, tiếng thứ sáu của dòng 6 tiếng bắt vần với tiếng thứ sáu của dòng 8 tiếng.

C. Củng cố - dặn dò: 2p
- Nhận xét tiết học.

- Dặn HS nhớ mô hình cấu tạo vần và chuẩn bị bài sau.
	- 2 HS lên bảng đặt câu.

- Nhận xét.

- HS nghe và xác định nhiệm vị của tiết học.

- 1 HS đọc thành tiếng trước lớp.

- Về mẹ Nguyễn Thị Phú - bà là một phụ nữ không sinh con nhưng đã cố gắng bươn chải, nuôi dưỡng 51 em bé mồ côi, đến này nhiều người đã trưởng thành.

- HS tìm và nêu từ khó. Ví  dụ : Lý Sơn, Quảng Ngãi, thức khuya, nuôi dưỡng, ...

Chép vần của từng tiếng trong câu thơ lục bát vào mô hình cấu tạo vần.

- 1 HS đọc thành tiếng trước lớp.

- 1 HS làm trên bảng. lớp làm bài vào vở.

- Nhận xét.

- Theo dõi bài chữa của GV và chữa bài của mình nếu sai.

+ Những tiếng bắt vần với nhau là những tiếng có phần vần giống nhau.

+ Tiếng xôi bắt vần với tiếng đôi.

- HS lắng nghe.

- HS chuẩn bị bài sau.


Chính tả
Tiết 18: ÔN TẬP HỌC KÌ I

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 
- Kiến thức: 

+ HS  lập được  bảng thống kê các bài tập đọc thuộc chủ điểm Vì hạnh phúc con người. Thể hiện được thái độ tình cảm về cái hay của những câu thơ đã học.

+ Củng cố ND một số bài tập đọc, củng cố cách lập bảng thống kê.

- Kĩ năng: - Tiếp tục rèn kĩ năng đọc như yêu cầu của tiết 1. 

- Thái độ: HS có thái độ tự giác, chủ động ôn tập.

* KNS: - Thu thập , xử lý thông tin ( lập bảng thống kê theo yêu cầu cụ thể)

             - Kĩ năng hợp tác làm việc nhóm, hoàn thành bảng thống kê.

II- ĐỒ DÙNG DẠY -  HỌC:  

- Phiếu viết tên bài đọc như tiết 1.

- Một số tờ phiếu khổ to để làm bài 2.

III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: 
	Giáo viên
	Học sinh

	1. Kiểm tra bài cũ: 3p

- Y/c HS  chữa bài số 3 của giờ trước.

2 Bài mới: 32p
a ) giới thiệu bài: GV nêu nội dung yêu cầu của tiết học.

b ) Kiểm tra tập đọc và học thuộc lòng. 10p

- Y/c HS lên bốc thăm các bài tập đọc, học thuộc lòng , chuẩn bị 2- 3  phút, rồi đọc.

- GV kết hợp hỏi nội dung bài.

- GV nhận xét đánh giá cho điểm.

c) Hướng dẫn HS làm bài tập.

Bài 2: lập bảng thống kê các bài tập đọc thuộc chủ điểm Vì hạnh phúc con người: 10p

* KNS: GV phát phiếu học tập to cho từng nhóm 4.

- Y/c nhóm trưởng điều khiển các bạn làm bài.

- GV gợi ý hướng dẫn HS xem lại cách lập bảng thống kê và hoàn thành bài.

- Tổ chức cho HS làm việc theo nhóm 4 và báo cáo.

- GV tổng kết hệ thống lại các bài đã học trong chủ điểm vì hạnh phúc con người.

Bài 3: b : Nêu câu thơ em thích nhất và trình bày cái hay của những câu thơ đó để các bạn hiểu và tán thưởng sự lựa chọn của em. 16p
- Y/c HS đọc kĩ đề bài tìm đọc những câu thơ em thích nhất và trình bày cái hay của những câu thơ đó để các bạn hiểu và tán thưởng sự lựa chọn của em.

3. Củng cố dặn dò: 2p
- Nhận xét tiết học, biểu dương những em HS học tập tốt.

- Y/c về nhà tiếp tục  ôn để chuẩn bị kiểm tra cuối  kì I.
	- 2HS  đại diện chữa bảng.

- Học sinh lắng nghe.

- HS làm việc cá nhân theo hướng dẫn của GV.

- Lớp nhận xét, bổ sung khi bạn đọc bài.

- 1em đọc , lớp theo dõi.

- 2, 3em nêu.

- HS làm bài vào vở bài tập, đại diện làm phiếu to để chữa bài.

- HS suy nghĩ lựa chọn và nêu trình bày ý kiến của mình.

- Học sinh chuẩn bị bài sau.




Chính tả  (nghe- viết)
Tiết 19: NHÀ YÊU NƯỚC NGUYỄN TRUNG TRỰC
I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 
- Kiến thức:  Nghe- viết đúng chính tả, trình bày đúng hình thức bài văn xuôi. 
- Kĩ năng:  Luyện viết đúng các tiếng chứa âm đầu d/r/gi. 
- Thái độ:  Rèn ý thức giữ vở sạch, viết chữ đẹp, đúng quy tắc chính tả. 
* QTE:  GV liên hệ thực tế giáo dục HS:  trẻ em có quyền được tham gia yêu nước. . . 

II- ĐỒ DÙNG DẠY -  HỌC:  
- VBT Tiếng Việt 5, 
- Bảng phụ

III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: 
	1. Kiểm tra bài cũ:   (4')

- GV kiểm tra vở kì II của học sinh. 
- GV nhận xét, đánh giá. 
2. Bài mới

a. Giới thiệu bài:  (1')

b. Hư​ớng dẫn HS nghe- viết:   (20')

- GV đọc bài chính tả Nhà yêu nước Nguyễn Trung Trực. 
- Bài viết cho em biết điều gì?

* QTE:  GV liên hệ thực tế giáo dục HS:  trẻ em có quyền được tham gia yêu nước. . . 
- GV l​ưu ý HS viết một số từ khó: 
Nguyễn Trung Trực) chài lưới, Vàm Cỏ, khảng khái, Tây Nam Bộ, nổi dậy, Long An, Tân An, …

- GV lưu ý HS ngồi viết đúng tư thế. 
- GV đọc cho HS viết bài. 
- GV đọc HS soát lỗi. 
- GV chấm chữa 5- 7 bài, nhận xét chung. 
c. Hướng dẫn HS làm bài tập:   (7')

Bài tập 2 :  Điền từ vào ô trống. 
- GV yêu cầu HS tự làm bài. 
- GV theo dõi, uốn nắn HS làm bài. 
- GV nhận xét chốt lại lời giải đúng. 
Bài tập 3a:  Tìm những tiếng thích hợp để hoàn chỉnh đoạn văn. 
- GV theo dõi, hướng dẫn học sinh làm bài. 
- GV nhận xét, chốt lại kết quả đúng. 
3. Củng cố, dặn dò:  (3')

- Khi đọc viết những tiếng có chứa phụ âm đầu là r/d/gi ta lưu ý điều gì ?

- GV nhận xét giờ học) tuyên dương HS. 
- GV yêu cầu HS viết sai chính tả VN viết lại. Ghi nhớ quy tắc chính tả. 
- Chuẩn bị bài sau. 
	-  HS báo cáo về sách vở của mình. 
- Lớp nhận xét. 
- HS lắng nghe. 
- HS theo dõi, đọc lại bài. 
+ Nguyễn Trung Trực là nhà yêu nước nổi tiếng của Việt Nam. Trước khi hi sinh, ông đã có một câu nói khảng khái, lưu danh muôn đời. 
- HS tìm từ khó, đọc. 
- 2 HS lên bảng viết, lớp viết nháp. 
- Lớp nhận xét. 
- HS giỏi đặt câu với một trong những từ vừa tìm được. 
- HS nghe viết bài. 
- HS giỏi viết chữ nghiêng. 
- HS đổi chéo vở, soát lỗi. 
- HS đọc yêu cầu bài. 
- HS suy nghĩ, làm việc cá nhân. 
- 1 HS làm vào bảng phụ. 
- Lớp đối chiếu, nhận xét bài. 
- 2 HS đọc lại bài thơ. 
- HS đọc yêu cầu của bài. 
- Lớp đọc thầm đoạn văn. 
- HS suy nghĩ, phát biểu. 
- Lớp nhận xét, bổ sung. 
+ ra) giải, già, dành

- 2 HS đọc lại đoạn văn hoàn chỉnh. 



	Chính tả  (nghe- viết)
Tiết 20:   CÁCH CAM LẠC MẸ

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:  
- Kiến thức:  Nghe viết chính xác) đẹp bài thơ Cánh chim lạc mẹ. 
- Kĩ năng:  Làm đúng bài tập chính tả phân biệt r / d / gi hoặc ô / o. 
- Thái độ:  Rèn ý thức giữ vở sạch, viết chữ đẹp, đúng quy tắc chính tả. 
* MT:  HS tình cảm yêu quý loài vật trong môi trường thiên nhiên, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. 
II- ĐỒ DÙNG DẠY -  HỌC:  
Bài tập 2a hoặc 2b viết vào giấy khổ to, bút dạ. 
III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC

Hoạt động dạy

Hoạt động học

1. Kiểm tra bài cũ   (4')
- Gọi 1 HS lên bảng đọc cho 3 HS viết bảng lớp các từ ngữ cần chú ý chính tả của tiết học trước. 
- Nhận xét chữ viết của HS. 
2. Dạy học bài mới

2. 1. Giới thiệu bài  (1')
Trong giờ chính tả hôm nay, các em sẽ nghe – viết bài thơ Cánh cam lạc mẹ và làm bài tập chính tả phân biệt r/d/gi hoặc o/ô. Chuyện gì xảy ra với chú cánh cam bé nhỏ. Các em cùng học bài. 
2. 2. Hướng dẫn nghe viết chính tả     (20')
a) Tìm hiểu nội dung bài thơ

- Gọi 1 HS đọc bài thơ. 
- Hỏi : 
+ Chú cánh cam rơi vào hoàn cảnh như thế nào ?

+ Những con vật nào đã giúp cánh cam ?

+ Bài thơ cho em biết điều gì ?

b) Hướng dẫn viết từ khó

- Yêu cầu HS nêu các từ khó, dễ lẫn khi viết chính tả. 
- Yêu cầu HS đọc và viết các từ vừa tìm được

c) Viết chính tả

- GV cho HS viết theo quy định. Nhắc HS lùi vào 2 ô, để cách 1 dòng giữa các khổ thơ. 
d) Soát lỗi, chấm bài

2. 3 Hướng dẫn làm bài tập chính tả  (10')
+ Bài 2

a) Gọi HS đọc yêu cầu

- Yêu cầu HS tự làm bài. 
- Gọi HS làm vào giấy khổ to dán lên bảng. Đọc mẩu chuyện đó hoàn thành

  GV cùng HS sửa chữa

- Nhận xét, kết luận lời giải đúng. 
- Gọi HS đọc lại mẩu chuyện. 
- Hỏi : Câu chuyện đáng cười ở chỗ nào 

3. Củng cố dặn dò  (2')
- Nhận xét chữ viết của HS. 
* Liên hệ GD HS tình cảm yêu quý loài vật trong môi trường thiên nhiên, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. 

Dặn hs về nhà kể lại câu chuyện Giữa cơn hoạn nạn cho người thân nghe và chuẩn bị bài sau. 
- Đọc viết các từ ngữ :  Tỉnh giấc) trốn tìm, lim dim, nắng rơi, giảng giải, dành dụm. . . 
- HS lắng nghe. 
- 1 HS đọc bài trước lớp. 
- Trả lời :  

+ Chú bị lạc mẹ, đi vào vườn hoang. Tiếng cánh cam gọi mẹ khàn đặc trên lối mòn. 
+ Bọ dừa) cào cào, xén tóc. 
+ Cánh cam lạc mẹ nhưng được sự che chở, yêu thương của bạn bè. 
- HS nối tiếp nhau nêu các từ khó viết chính tả. Ví dụ :  Vườn hoang, xô vào, trắng sương, khản đặc) râm ran. . . 
- 3 HS lên viết. HS dưới lớp viết vào giấy nháp. 
- 1 HS đọc thành tiếng

- 2 HS ngồi cùng bàn trao đổi, thảo luận làm bài vào vở bài tập. 1 HS làm bài vào khổ giấy to. 
- Dán phiếu, đọc chuyện, sửa chữa cho bạn. 
- Chữa bài

- 1 HS đọc thành tiếng trước lớp. 
+ Anh chàng vừa ngốc nghếch vừa ích kỉ không hiểu ra rằng :  nếu thuyền chìm thì bản thân anh ta cũng chết. 
- Lắng nghe. 
- HS chuẩn bị bài sau. 



Chính tả  (nghe- viết)
Tiết 21:  TRÍ DŨNG SONG TOÀN   
I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Kiến thức:  Viết đúng bài CT, trình bày đúng hình thức bài văn xuôi. 
- Kĩ năng:   Làm được BT 2b

- Thái độ:  Rèn ý thức giữ vở sạch, viết chữ đẹp, đúng quy tắc chính tả. 
II- ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :   Bảng phụ

III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC

	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
	HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ

	2/ Kiểm tra bài cũ : 
- Gv yêu cầu hs thi viết những từ có chứa âm đầu là r/d/gi 

 (giữa dòng, rò rỉ, tức giận, lò đầu ra) giấu giếm)

- Nhận xét kết quả viết của hs

3/ Bài mới : 
HĐ1 Giới thiệu bài : 
Tiết chính tả hôm nay các em cùng nghe viết đoạn cuối trong truyện “Trí dũng song toàn” và làm bài tập chính tả phân biệt r/d/gi

HĐ2 Hướng dẫn nghe- viết chính tả : 
a) Trao đổi về nội dung đoạn viết

- Đọc mẫu, gọi 1 hs đọc lại

? Đoạn văn kể về điều gì?

b) Hướng dẫn viết từ khó. 
Yêu cầu hs nêu các từ ngữ khó, dễ lẫn khi viết chính tả

- Yêu cầu hs đọc) viết các từ vừa tìm được

c)Viết chính tả : 
- Yêu cầu mở vở, cầm bút, ngồi đúng tư thế

- Đọc từng câu cho HS viết. 
- Đọc chậm từng câu để HS soát lỗi 

- Hướng dẫn HS chấm bài trên bảng. 
- Hướng dẫn HS chấm chéo bài  

- Thu từ 4 đến 5 bài chấm 

HĐ3:  Hướng dẫn làm bài tập chính tả

Bài tập 2  (a)

· Gọi hs đọc yêu cầu và nội dung của bài tập

· Yêu cầu hs làm việc theo cặp

· Gọi 1 cặp hs phát biểu. 
· Nhận xét, kết luận lời giải đúng. 
4/ Củng cố, dặn dò : 
- Dặn HS về nhà viết lại các từ khó dễ lẫn lộn, viết lại lỗi sai mỗi từ 1 hàng vào cuối bài viết. BTVN :  Bài 1a/14, 2/ 15 VBT
	- 2 hs thực hiện trên bảng lớp. Hs dưới lớp viết vào vở nháp

- Nghe. 
- Đánh vần, đọc

- 1 em nêu:  Đoạn văn kể về sứ thần Giang Văn Minh khảng khái khiến vua nhà Minh tức giận, sai người ám hại ông. Vua Lê Thần Tông khóc thương trước linh cữu ông, ca ngợi ông là anh hùng thiên cổ. 
- hs tìm các từ khó

- 3 hs lên bảng viết, hs dưới lớp viết vào vở nháp

- Thực hiện yêu cầu

- Viết bài vào vở, HS viết bảng lớp. 
- Soát lỗi 

- Nhận xét, chấm bài trên bảng. 
- Đổi vở chấm chéo 

- Làm bài tập vào vở
- 1 hs đọc thành tiếng. 
- 2 hs ngồi cùng bàn thảo luận, làm bài. 
- 1 hs đọc nghĩa của từ, 1 hs đọc từ. 
- Giữ lại để dùng về sau:  để dành, dành dụm, dành tiền. 
- Biết rõ, thành thạo:  rành, rành rẽ, rành mạch…

- Đồ đựng đan bằng tre nứa) đáy phẳng, thành cao:  cái rổ, cái giành. 


Chính tả  (nghe- viết)
Tiết 22:  HÀ NỘI

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Kĩ năng:  Rèn kĩ nghe- viết đúng chính tả một đoạn của bài thơ Hà Nội. 
2. Kiến thức:   HS biết tìm và viết đúng danh từ riêng là tên người, tên địa lí Việt Nam. 
 3. Thái độ:   Giáo dục HS có ý thức rèn chữ, giữ vở. 
* BVMT:  GV liên hệ GDHS về trách nhiệm gìn giữ và bảo vệ cảnh quan môi trường của Thủ đô để giữ mãi vẻ đẹp của Hà Nội. 
II- ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

HS có vở bài tập TV

III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC

	Giáo viên
	Học sinh

	1. Kiểm tra bài cũ.  (3- 5p)

- Y/c HS  viết những tiếng chứa âm r, d) gi. 
2 Bài mới (33- 35p)

a) Giới thiệu bài. GV nêu nội dung yêu cầu của tiết học. 
b) Hư​​ớng dẫn HS nghe- viết. 
- Y/c 1 em đọc đoạn viết và cho biết nội dung của đoạn thơ đó

* Chúng ta cần làm gì để gìn giữ và bảo vệ cảnh quan môi trường của Thủ đô để giữ mãi vẻ đẹp của Hà Nội.
? Nêu các cụm từ ngữ dễ viết sai. 
- GV h​​ướng dẫn cách viết các từ ngữ khó mà HS nêu  và cách trình bày bài thơ. 
- GV nhắc nhở HS t​​ư thế ngồi viết, cách cầm bút, để vở sao cho hiệu quả cao. 
- Y/c HS gấp sách  để GV đọc và HS viết. 
- GV đọc cho HS soát lỗi. 
- GV chấm 1 số bài để chữa những lỗi sai thư​​ờng mắc. 
- GV nêu nhận xét chung sau khi chấm. 
c) H​​ướng dẫn HS làm bài tập:  VBT t22

Bài tập 1. 
a)  HS nêu y/c của bài, sau đó tự trả lời. 
- H​ dẫn HS làm bài độc lập sau đó đại diện chữa bài. 
- GV chốt lại lời giải đúng và y/c HS nhắc lại cách viết hoa tên người, tên địa lí Việt Nam. 
Bài tập 2:   

- Hư​ớng dẫn HS tự làm bài vào vở. 
- Tổ chức cho HS thi viết tiếp sức giữa hai đội. 
3. Củng cố dặn dò.  (4)

- Nhận xét tiết học. 
- Y/c về nhà tiếp tục rèn chữ viết, ghi nhớ cách viết hoa tên người, tên dịa lí Việt Nam. 
	- 2 em lên bảng viết. 
- 1 HS đọc đoạn viết, HS 

d​​ưới  lớp theo dõi  bạn đọc để nắm đ​​ược các từ khó. Cách viết bài thơ. 
- 2 em nêu nội dung. 
- 2 HS đại diện nêu: 
- 2 HS lên bảng viết, lớp viết giấy nháp. 
- HS nghe viết bài vào vở. 
- HS rà soát lỗi  (đổi vở để soát lỗi cho nhau. )
- HS làm bài sau đó phát biểu. 
- HS nêu y/c của bài tập. 
- HS đại diện tham gia chơi. 


Chính tả  (nhớ- viết)
Tiết 23:  CAO BẰNG

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Kiến thức:  Nắm vững quy tắc viết hoa tên người, tên địa lí Việt Nam và viết hoa đúng tên người, tên địa lí Việt Nam.  (BT2, BT3). 
- Kĩ năng:  Nhớ viết đúng chính tả; trình bày đúng hình thức thơ. Toàn bài sai không quá 5 lỗi chính tả. 
- Thái độ:  Rèn ý thức giữ vở sạch, viết chữ đẹp, đúng quy tắc chính tả. 
* Liên hệ  tinh thần dũng cảm, tình yêu tổ quốc. 
II- ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Bảng phụ ghi các câu văn ở BT 2. 
III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC
	A. Kiểm tra bài cũ.  (5p)
- Gọi HS nhắc lại quy tắc viết hoa tên người, tên địa lý Việt Nam. 
- GV nhận xét, ghi điểm

- GV nhận xét bài chính tả tuần 22. Tuyên dương học sinh viết đẹp, tiến bộ; nhắc nhở HS viết chưa đẹp. 
B. Bài mới:   (32p)
1. Giới thiệu bài:  Trực tiếp – GV ghi bảng. 
2. Nội dung: 
a. Hướng dẫn HS nhớ – viết:   (20p)

* Yêu cầu HS đọc thuộc lòng. 
- Cho HS cả lớp nhẩm lại 4 khổ thơ để ghi nhớ. 
- GV nhắc HS chú ý những từ khó, dễ viết sai :  các tên riêng:  Đèo Gió, Đèo Giàng,  Cao Bắc) Cao Bằng; núi non, sâu sắc

- Hướng dẫn HS cách trình bày bài: 
+ Bài viết gồm mấy khổ thơ?

+ Trình bày các dòng thơ như thế nào?

+ Những chữ nào phải viết hoa?

* HS viết vở  (12p)

GV quan sát, giúp đỡ HS yếu. 
* Soát bài, chữa lỗi sai, chấm bài

- Soát bài

 GV đọc bài

- Chữa bài

GV chữa lỗi sai điển hình- bảng lớp

- Chấm bài: 
- GV chọn một 5- 7 bài để chấm. 
- GV nhận xét. 
. Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả:   (12p)
 Bài tập 2:  Tìm tên riêng thích hợp với mỗi ô trống: 
- Nêu yêu cầu. 
 Yêu cầu HS phân tích đầu bài

- GV cho HS làm bài. 
- Yêu cầu HS làm bài. 
-  Nhận xét: 
GV chốt, nhận xét, ghi điểm. 
 a. Người nữ anh hùng trẻ tuổi hi sinh ở nhà tù Côn Đảo là chị Võ Thị Sáu. 
b. Người lấy thân mình làm giá súng trong chiến dịch Điện Biên Phủ là anh Bế Văn Đàn. 
c. Người chiến sĩ biệt động Sài Gòn đặt mìn trên cầu Công Lý mưu sát Mắc- na- ma- ra là anh Nguyễn Văn Trỗi. 
- GV yêu cầu HS nêu thêm các thông tin về các vị anh hùng trên. . 
* Liên hệ  tinh thần dũng cảm, tình yêu tổ quốc. 
Bài tập 3 : Tìm và viết lại cho đúng các tên riêng. 
- Nêu yêu cầu. 
 Yêu cầu HS phân tích đầu bài

- GV cho HS làm bài. 
- Yêu cầu HS làm bài theo nhóm

- GV nhận xét

C. Củng cố dặn dò:   (3p)

- GV nhận xét giờ học. 
- Nhắc HS về nhà luyện viết nhiều và xem lại những lỗi mình hay viết sai. 
	1- 2 HS nhắc lại

- HS nhận xét

- 1- 2 HS đọc thuộc lòng bài thơ. HS lớp theo dõi, ghi nhớ, bổ sung. 
- HS nhẩm lại bài. 
- 1- 2 HS trả lời- lớp nhận xét. 
- Gồm 4 khổ thơ 

- Trình bày các dòng thơ thẳng hàng lùi vào 2 ô. 
- Viết hoa những chữ cái đầu hàng và các danh từ riêng

- HS tự nhớ và viết bài. 
HS dùng bút chì, theo dõi bài viết soát bài

- HS soát bài. 
- HS còn lại đổi vở soát lỗi

- HS quan sát, ghi nhớ

- 1- 2 HS nêu yêu cầu:  

- HS nêu:  Tìm tên riêng thích hợp với mỗi ô trống: 
-  1 HS bảng phụ, Lớp:  VBT

- HS nhận xét

- HS nêu thêm các thông tin. 
- 1- 2 HS nêu yêu cầu:  

- HS nêu:  Tìm và viết lại cho đúng các tên riêng. 
- HS làm bài theo nhóm đôi. 
+  Viết sai:  Hai ngàn, ngã ba) Pù mo, pù sai. 
+ Sửa lại:  Hai Ngàn, Ngã Ba) Pù Mo, Pù Xai. 
- Đại diện nhóm trình bày. 
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung. 



Chính tả  (nghe- viết)
Tiết 24:  NÚI NON HÙNG VĨ

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
* Kiến thức:  Nghe- viết đúng chính tả bài:  Núi non hùng vĩ. 
- Tìm được các tên riêng trong đoạn thơ  (BT 2)

- HS khá giỏi giải được các câu đố và viết đúng tên các nhân vật lịch sử  (Bài tập 3)

* Kĩ năng:  
- HS viết bài không sai lỗi chính tả

* TĐ

- Yêu thích môn học và ham mê luyện viết

II- ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Bút dạ và một tờ giấy khổ to để các nhóm HS làm BT3

III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của  HS

	1. Kiểm tra bài cũ :   (5)

- Đọc cho HS viết lại trên bảng lớp những tên riêng trong đoạn thơ Cửa gió Tùng Chinh

- Nhận xét, ghi điểm
2. Dạy bài mới: 
HĐ 1:  Hướng dẫn HS nghe- viết:   (20)
- GV đọc bài chính tả Núi non hùng vĩ. 
- GV:  Đoạn văn miêu tả vùng biên cương Tây Bắc của Tổ quốc ta) nơi giáp giới giữa nước ta và Trung Quốc. 
- HS lên bảng viết, dưới lớp luyện viết vào giấy nháp. 
- GV đọc  cho HS viết bài. 
- GV đọc bài cho HS soát lỗi. 


- GV thu khoảng 10 bài để chấm, chữa bài, nêu nhận xét. 
HĐ2 :  Hướng dẫn HS làm bài tập  chính (12) tả: 
Bài tập 2 :  Hs đọc đề bài. 
- HS đọc nội dung BT2. Cả lớp theo dõi trong SGK. 
GV kết luận bằng cách viết lại các tên riêng

Bài tập 3 :  Hs đọc đề bài.  (HD cho HS khá- giỏi)

- GV treo tờ phiếu viết sẵn bài thơ có đánh số thứ tự  (1. 2, 3. 4, 5)lên bảng, mời một HS đọc lại các câu đó bằng thơ. 
- GV :  Bài thơ đố các em tìm đúng và viết đúng chính tả tên một số nhân vật lịch sử. 
- GV chia lớp thành 5 nhóm. Phát cho mỗi nhóm bút dạ và giấy khổ to. Các nhóm đọc thầm lại bài thơ, suy nghĩ, trao đổi, giải đố, viết lần lượt, đúng thứ tự tên các nhân vật lịch sử vào giấy  (bí mật lời giải)

-  HS thi đọc thuộc lòng các câu đố. 
3. Củng cố, dặn dò:   (3)

- Gọi hs nêu cách viết hoa tên người  (tên người dân tộc), tên địa lí. 
- Dặn HS về nhà viết lại tên 5 vị vua) HTL các câu đố ở BT3. đố lại người thân. 
	- 2 HS lên bang viết

- HS lớp viết vào nháp

- HS đọc thầm lại bài chính tả. 
- 2 HS lên  bảng luyện viết những từ dễ viết sai:  Tày đình, hiểm trở, lồ lộ. Các tên địa lí :  Hoàng Liên Sơn, Phan- xi- păng, Ô Quy Hồ, Sa Pa) Lào Cai. 
- HS viết bài. 
- HS đổi vở cho nhau để soát lỗi. 
- 2 HS đọc

Bài tập 2. Tìm các tên riêng trong đoạn thơ. 
- 1 HS đọc nội dung BT2. Cả lớp theo dõi trong SGK. 
- HS đọc thầm đoạn thơ, tìm các tên riêng trong đoạn thơ. 
- 2 HS phát biểu ý kiến- nói các tên riêng đó, nêu cách viết hoa các tên riêng đó. 
* Tên người, tên dân tộc:  Đăm Săn, Y Sun, Nơ Trang Lơng, A- ma Dơ- hao, Mơ nông. 
* Tên địa lí:   Tây Nguyên, sông Ba. 
- 1 – 2 HS đọc

Bài tập 3. Giải câu đố và viết đúng tên các nhân vật lịch sử trong câu đố sau: 
- Một HS đọc nội dung BT3: 
- Các đại diện dán bài lên bảng lớp, lần lượt trình bày kết quả. Cả lớp và GV nhận xét, tính điểm cao cho những nhóm giải đố đúng, nhanh, viết đúng tên riêng 5 nhân vật lịch sử.  (Ngô Quyền, Lê Hoàn, Trần Hưng Đạo;Vua Quang Trung, Đinh Tiên Hoàng, Lý Thái Tổ, Lê Thánh Tông). 
- HS cả lớp nhẩm thuộc lòng các câu đố. 
- 2 HS nêu. 


Chính tả  (nghe- viết)
Tiết 25:  AI LÀ THỦY TỔ LOÀI NGƯỜI?

             Ôn tập về quy tắc viết hoa

                                                   (Viết tên người, tên địa lí nước ngoài)

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Kiến thức:   Củng cố  cách viết hoa tên ng​​​ười, tên địa lí nước ngoài; làm đúng các bài tập. 
  
- Tìm được các tên riêng trong truyện Dân chơi đồ cổ và nắm được quy tắc viết hoa tên riêng   (BT2). 
2. Kĩ năng:  Rèn kĩ nghe- viết đúng chính tả bài:  Ai là thuỷ tổ loài người. 
3. Thái độ:   Giáo dục HS có ý thức rèn chữ, giữ vở. 
II- ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

                       * Bảng phụ ghi sẵn bài tập 2, phần  luyện tập. 


  - Bảng phụ viết sẵn quy tắc viết hoa  tên người, tên địa lí nước ngoài. 
III. HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: 
	Hoạt động của thầy


	Hoạt động của trò

	A. Kiểm tra bài cũ  3’

- Gọi 1 HS lên bảng làm bài tập 3. 
- Nhận xét, ghi điểm. 
- Giới thiệu bài, ghi bảng. 
B. Dạy bài mới:  Trong các tiết Chính tả trước) các em đã ôn tập về quy tắc viết hoa tên người, tên địa lí Việt Nam. Tiết Chính tả hôm nay sẽ giúp các em củng cố quy tắc viết hoa tên người, tên địa lí nước ngoài. 
1) Hướng dẫn học sinh nghe – viết:   20’
- GV đọc bài Ai là thuỷ tổ loài người ? một lượt. 
- Cho HS đọc bài chính tả. 
H :  Bài chính tả nói về điều gì ?

- Giáo viên nhắc HS chú ý các tên riêng viết hoa) những chư hay viếtsai chính tả

- Giáo viên đọc:  Chúa trời, A- đam, Ê- va) Trung Quốc) Nữ Oa) Ấn Độ, Bra- hma) Sác- lơ Đác- uyn, …

HĐ2:  Cho HS viết chính tả

+  Em hãy nêu cách trình bày bài. 
- Giáo viên đọc. 
HĐ3:  Chấm, chữa bài

- Giáo viên đọc toàn bài chính tả 1 lượt. 
- Giáo viên chấm 7 đến 10 bài và nêu nhận xét về nội dung bài chép, chữ viết, cách trình bày. 
- Gviên treo bảng phụ đã viết quy tắc. 
2) Hdẫn HS làm bài tập chính tả. 10’

Bài tập 2

- Giáo viên giải thích từ Cửu Phủ. 
- Gọi một HS đọc thành tiếng nội dung BT1. một HS đọc phần chú giải trong SGK. 
? Tìm các tên riêng trong mẩu chuyện vui dưới đây. 
? cho biết những tên riêng đó được viết như thế nào. 
- Cả lớp và Gv nhận xét, chốt lại ý kiến đúng. 


+ Tên riêng trong bài:  Khổng Tử, Chu Văn Vương, Ngũ Đế, Chu, Cửu Phủ, Khương Thái Công. 
+ Cách viết các tên riêng đó  
- Cho HS đọc lại mẩu chuyện “Dân chơi đồ cổ”

?:   Anh chàng mê đồ cổ có tính cách như thế nào? 


- Giáo viên và HS nhận xét, chốt lại. 
3. Củng cố, dặn dò :   2’

- GV nhận xét tiết học. 
- Dặn HS ghi nhớ quy tắc viết hoa tên người và tên địa lí nước ngồi; nhớ mẩu chuyện vui Dân chơi đồ cổ, về nhà kể lại cho người thân. 

	- HS làm lại bài tập 3 tiết trước. 
- HS lắng nghe. 
- Cả lớp theo dõi SGK. 
- 1 HS đọc thành tiếng bài chính tả, trả lời câu hỏi về nội dung bài. 
- Bài chính tả cho em biết truyền thuyết của một số dân tộc trên thế giới, về thuỷ tổ loài người và cách giải thích khoa học về vấn đề này. 
- Cả lớp đọc thầm lại bài chính tả. 
- 2 HS viết bảng, cả lớp viết nháp

- HS viết

- HS soát lại bài. 
- Từng cặp HS đổi vở soát lỗi cho nhau. HS sửa những chữ viết sai bên lề trang vở. 
- HS nhắc lại quy tắc viết hoa tên người, tên địa lí nước ngoài. 
- Cả lớp đọc thầm lại mẩu chuyện:  Dân chơi đồ cổ, suy nghĩ, làm bài 

- Các em dùng bút chì gạch dưới tên riêng tìm được trong VBT và giải thích cách viết những tên riêng đó. 
- HS tiếp nối nhau phát biểu ý kiến: 
+ Các tên riêng trong bài là:  Khổng Tử, Chu Văn Vương, Ngũ Đế, Chu, Cửu Phủ, Khương Thái Công. 
+ Những tên riêng đó đều được viết hoa tất cả các chữ cái đầu của mỗi tiếng vì là tên riêng nước ngồi nhưng được đọc theo âm Hán Việt. 
- HS đọc lại mẩu chuyện “Dân chơi đồ cổ”, suy nghĩ  trả lời câu hỏi : 
- Anh chàng mê đồ cổ trong mẩu chuyện là một kẻ gàn dở, mù quáng. 
Hễ nghe ai bán một vật đồ cổ, anh ta hấp tấp mua liền, không cần biết đó là thật hau giả. Cuối cùng anh bán nhà cửa) đi ăn mày. . . 
- Lắng nghe. 
- Lắng nghe. 


Chính tả  (nghe- viết)
Tiết 26:  LỊCH SỬ NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG
I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Kiến thức:  Nghe – viết đúng, trình bày đúng chính tả trích đoạn bài Lịch sử Ngày Quốc tế Lao động. 
- Kĩ năng:  Nắm chắc quy tắc cách  viết  hoa tên người, tên địa lý  nước ngoài, làm đúng các  bài tập. 
- Thái độ:  Rèn ý thức giữ vở sạch, viết chữ đẹp, đúng quy tắc chính tả. 
II- ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

-  SGK. Bảng phụ viết sẵn quy tắc viết hoa) 02 từ giấy kẻ bảng nội dung bài tập 2. 
III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC

	HOẠT ĐỘNG CỦA  GV
	
HOẠT ĐỘNG CỦA HS


	A. Kiểm tra bài cũ:   (3’)

- Gọi 2 HS  lên bảng viết :  Sác- lơ, Đác – uyn, Pax – tơ, A – đam, Nữ  Oa) Ấn Độ. 
- GV cùng cả lớp nhận xét. 
B. Bài mới : 
1. Giới thiệu bài:   (2’)

2. Hướng dẫn HS nghe – viết :   (18’)

- GV đọc bài“Lịch sử Ngày Quốc tế Lao động” 

- Hỏi :  Bài chính tả nói điều gì ?  (G)

- Cho cả lớp đọc thầm, GV nhắc HS chú ý cách viết tên người, tên địa lý nước ngoài. . 
- Hướng dẫn HS viết đúng những từ HS dễ viết sai :  Chi- ca- gô, Mĩ, Niu  Y- oóc) Ban- ti – mo, Pit- sbơ- nơ. 
- GV đọc bài cho HS viết. 
- GV đọc toàn bài cho HS soát lỗi. 
- Chấm chữa bài :  

                   + GV chấm 7 bài của HS. 
                   + Cho HS đổi vở chéo nhau để chấm. 
- GV rút ra nhận xét và nêu hướng khắc phục lỗi chính tả cho cả lớp. 
+ GV treo bảng phụ đã viết quy tắc viết hoa tên người, tên địa lý nước ngoài. 
- Gọi 1HS lấy VD tên riêng trong bài chính tả minh hoạ

3. Hướng dẫn HS làm bài tập  (10’)
* Bài tập 2:  1 HS đọc nội dung bài tập 2, đọc cả chú giải từ Công xã Pa- ri. 
- GV cho cả lớp đọc thầm lại bài văn bài văn, tác giả bài Quốc tế ca. Dùng bút chì gạch dước các tên riêng và giải thích cách viết tên riêng đó. 
- GV cho HS bảng làm trên 2 từ giấy khổ to. 
- GV nhận xét, sửa chữa. 
- GV kết luận bằng cách viết lại các tên riêng đó 

4. Củng cố, dặn dò :   (2’)

- Nhận xét tiết học biểu dương HS học tốt. 
- Về nhà ghi nhớ quy tắc viết hoa tên người, tên địa nước ngoài. 
- Chuẩn bị bài Nhớ – viết :  “Cửa sông  “
	- 2 HS lên bảng viết :  Đác – uyn, Pax – tơ, A – đam, Sác- lơ, Nữ Oa) Ấn Độ.  (cả lớp viết nháp)

- HS lắng nghe. 
- HS theo dõi SGK và lắng nghe. 
- Bài chính tả giải thích ra đời của Ngày Quốc tế Lao động. 
- HS lắng nghe. 
- HS viết từ khó trên giấy nháp. 
- HS viết bài chính tả. 
- HS soát lỗi. 
- 2 HS  đổi vở chéo nhau để chấm. 
- HS lắng nghe. 
- HS đọc quy tắc viết hoa. 
- HS lấy VD minh hoạ. 
- 1 HS nêu yêu cầu, cả lớp  đọc thầm SGK. 
- HS làm vào vở. 
- HS nêu miệng các tên riêng và cách viết hoa. 
- Đọc thầm bài văn và dùng bút chì gạch dước các tên riêng và giải thích cách viết tên riêng đó. 
- HS lên làm BT, cả lớp theo dõi trên bảng. 
- HS lắng nghe. 
- HS lắng nghe. 


Chính tả  (nhớ- viết)
Tiết 27:  CỬA SÔNG

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Kiến thức:   Nhớ- viết đúng chính tả 4 khổ thơ cuối bài:  Cửa sông


- Kĩ năng:   Tìm được các tên riêng trong hai đoạn trích trong SGK, củng cố, khắc sâu quy tắc viết hoa tên người, tên địa lí nước ngoài  (BT2). 
- Thái độ:  Rèn ý thức giữ vở sạch, viết chữ đẹp, đúng quy tắc chính tả. 
II- ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

   Các slide minh họa. 
III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1. Kiểm tra bài cũ                       5p

- Gọi 1- 2 HS lên bảng viết các tên riêng. 
- YC HS nhắc lại quy tắc viết hoa tên người, tên địa lí nước ngoài. 
- GV nhận xét, sửa chữa bổ sung 

2. Bài mới

Hoạt động 1:  Giới thiệu bài
Nêu mục đích, yêu cầu tiết học

Hoạt động 2:  Hướng dẫn viết chính tả  20p
- Gọi HS đọc thuộc lòng đoạn thơ. 
Cửa sông là địa điểm đặc biệt như thế nào ?             Gv nhận xét và chốt lại

- Hướng dẫn HS luyện viết từ khó

+ YC HS tìm các từ khó, dễ lẫn trong bài. 
+ GV tổ chức cho HS luyện viết từ khó

- GV hướng dẫn cách trình bày

? Đoạn thơ có mấy khổ? Cách trình bày mỗi khổ thơ như thế nào ?

- Chú ý nhắc hs tư thế ngồi viết. 
- GV đọc cho hs soát lỗi

- HS đổi vở cho nhau soát bài. 
 GVchấm 5- 7 bài 

Nhận xét nhanh. 
Hoạt động 3:  Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả                                             7p

BT2:  Gọi HS đọc yc của bài tập  và hai đoạn văn. 
- YC HS tự làm bài. Nhắc HS dùng bút chì gạch chân  dưới các tên riêng đó. 
- Gọi HS phát biểu, nhận xét 

- GV kết luận 

3. Củng cố, dặn dò                              2p
GV nhận xét tiết học

Dặn HS ghi nhớ quy tắc viết hoa tên người, tên địa lí nước ngoài 
	- 1- 2 hs lên bảng, hs dưới lớp viết giấy nháp các từ :  Ơ- gien Pô- chi- ê, Pi- e Đơ- gây- tê, Công xã Pa- ri, Chi- ca- gô. 
- Lắng nghe

- Lắng nghe, nhắc lại tên bài. 
- HS đọc thuộc lòng đoạn thơ

- HS trả lời 

- HS nêu các từ ngữ khó:  Con sóng, nước lợ, nông sâu. . . 
1. 2 HS lên bảng ; dưới lớp viết giấy nháp hoặc bảng con và đọc các từ trên

- . . . gồm 4 khổ thơ. . . 
- HS viết bài vào vở theo trí nhớ

- Đổi vở kiểm tra chéo lẫn nhau. 
- HS đọc thành tiếng trước lớp

- HS nối tiếp nhau nêu các tên riêng và giải thích cách viết

-  HS viết các tên riêng đó vào vở. 
- Lắng nghe

- Lắng nghe. 


Chính tả   
Tiết 28:  ÔN TẬP GIỮA KÌ II (tiết 2)

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Kiến thức:


- Củng cố khắc sâu kiến thức về cấu tạo câu.

2. Kĩ năng:  

- Tìm đúng các VD minh hoạ cho các nội dung trong bảng tổng kết về kiểu cấu tạo (câu đơn – câu ghép).

- Làm đúng các bài tập điền vế câu vào chỗ trống để tạo thành câu ghép.
3. Thái độ:   


- Có ý thức sử dụng đúng câu ghép, câu đơn trong nói, viết.

II- ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

+ GV: Bảng phụ kẻ bảng tổng kết “Các kiểu câu tạo câu” BT1.

                    - Giấy khổ to phô tô BT2.

     + HS: VBT

III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1.   Bài mới

2. Bài mới:
a. Giới thiệu bài mới:

b. Nội dung
(
Hoạt động 1: Ôn tập: Câu đơn – Câu ghép.

· Yêu cầu học sinh đọc đề bài.

· Giáo viên mở bảng phụ đã kẻ sẵn bảng tổng kết yêu cầu học sinh nhìn bảng nghe hướng dẫn: Giáo viên yêu cầu các em tìm ví dụ minh hoạ cho từng kiểu câu (câu đơn, câu ghép).

( Tìm ví dụ minh hoạ câu ghép dùng quan hệ từ? 1 ví dụ câu ghép không dùng từ nối? 1 ví dụ câu ghép dùng cặp từ hô ứng?

· Giáo viên phát giấy gọi 4 – 5 học sinh lên bảng làm bài.

· Giáo viên nhận xét, chốt lại.

( Hoạt động 2:  Viết tiếp vế câu để tạo câu ghép.

· Giáo viên nêu yêu cầu đề bài.

· Giáo viên phát giấy đã pho to bài cho 4 – 5  học sinh làm bài.

· Giáo viên nhận xét, sửa chữa cho học sinh.

3:  Củng cố- dặn dò
· Học bài.

· Chuẩn bị: “Ôn tập: Tiết 3”.

- Nhận xét tiết học
	· 1 học sinh đọc yêu cầu cả lớp đọc thầm, nhìn bảng tổng kết để hiểu yêu cầu đề bài.

· Học sinh làm bài cá nhân – nhìn bảng tổng kết, tìm VD viết vào nháp học sinh làm bài trên giấy dán bài lên bảng lớp và trình bày.

· Nhiều học sinh tiếp nối nhau nêu ví dụ minh hoạ cho các kiểu câu.

· Ví dụ:

( Biển một màu xanh đẹp mắt.

( Lòng sông rộng, nước xanh trong.

( Em học bài và em làm bài.

( Vì trời nắng to nên cây cối héo rũ.

( Nắng vừa nhạt, sương đã buông nhanh xuống mặt biển.

· 1 học sinh đọc yêu cầu đề bài, cả lớp đọc thầm, các em làm bài cá nhân.

· Học sinh phát biểu ý kiến.

· Cả lớp nhận xét.

· Học sinh làm bài trên giấy dán bài lên bảng.

Thi đặt câu ghép theo yêu cầu.




Chính tả  (nhớ- viết)
Tiết 29:  ĐẤT NƯỚC
I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Kiến thức:   Củng cố, ôn lại cách viết hoa tên các huân chương, danh hiệu, giải thưởng qua bài tập. 
2. Kĩ năng:  Rèn kĩ nhớ- viết đúng chính tả 3 khổ thơ cuối bài Đất nước. 
- Tìm được những cụm từ chỉ huân chương, danh hiệu và giải thưởng trong BT2 và BT3 và nắm được cách viết hoa những cụm từ đó. 
3. Thái độ:   Giáo dục HS có ý thức giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. 
II- ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- GV:  VBT, Giấy khổ to, bút dạ

- HS:   có vở bài tập TV, Vở viết chính tả. 
III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC

	1. Kiểm tra bài cũ:  5p

- Y/c HS  viết đúng các tên sau:  Phạm Ngọc Thạch, Nam Bộ, Cửu Long, rừng tre. 
2 Bài mới:  

a) Giới thiệu bài:  1p

- GV nêu nội dung yêu cầu của tiết học. 
b) Hướng dẫn HS nghe- viết. 20p

- Y/c 1 em đọc bài viết. 
- Nêu nội dung bài?

- Y/c 2- 3 HS đọc thuộc lòng đoạn viết. 
- Y/c HS nêu các cụm từ ngữ dễ viết sai. 
- GV h​​​​​​ướng dẫn cách viết các từ ngữ khó và danh từ riêng. 
- GV nhắc nhở HS t​​​​​​ư thế ngồi viết, cách cầm bút, để vở sao cho hiệu quả cao. 
- Y/c HS gấp sách tự nhớ để viết bài. 
- GV chấm 1 số bài để chữa những lỗi sai thư​​​​​ờng mắc. 
- GV nêu nhận xét chung sau khi chấm. 
- Mời HS nhắc lại cách viết hoa tên ng​ười, tên địa lí

nước ngoài. 
c) Hư​​​​​​ớng dẫn HS làm bài tập. 10p

Bài tập 2. 
- Y/c tự dùng bút chì gạch d​ưới các từ chỉ huân chương, huy chương, danh hiệu, giải thưởng. 
- HS làm phiếu lên bảng. 
- HS- GV nhận xét chữa bài. 
- GV chốt lại lời giải đúng và y/c HS viết  lại các danh từ riêng đó. 
 Bài tập 3:  Viết lại tên các danh hiệu trong đoạn văn cho đúng. 
- GV nhận xét chữa bài và đua ra đáp án đúng. 
- Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân. 
- Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. 
3. Củng cố dặn dò:  2p 

- Nhận xét tiết học) biểu d​​​​​​ương những em HS tích cực. 
	- 2 em viết bảng, lớp viết ra nháp

- Lớp nhận xét và chữa. 
- 1 HS đọc bài  viết, HS dư​​​​​​ới  lớp theo dõi. 
- 2 em nêu nội dung. 
- Lớp Lắng nghe, bổ sung. 
- 2 HS đại diện nêu các từ dễ viết sai và luyện viết tên riêng, tên địa lí. 
- HS  tự nhớ viết bài vào vở. 
- HS rà soát lỗi  (đổi vở để soát lỗi cho nhau. )
- HS phát biểu. 
-  HS nêu y/c của bài. 
- HS tự làm. 
- HS suy nghẫm tìm và phát biểu. 
- 2 em  nêu. 
- Một HS đọc yêu cầu bài

- Lớp đọc thầm đoạn văn. 
- HS làm bài vào VBT. 
- HS lên bảng chữa bài. 
- Về nhà làm lại BT. SGK


Chính tả  (nghe- viết)
Tiết 30:  CÔ GÁI TƯƠNG LAI

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Kiến thức:   Nghe và viết đúng chính tả bài Cô gái ở tương lai. 
- Kĩ năng:   Tiếp tục luyện tập viết hoa tên các huân chương, danh hiệu, giải thưởng; biết một số huân chương của nươca ta. 
- Thái độ:  Rèn ý thức giữ vở sạch, viết chữ đẹp, đúng quy tắc chính tả. 
II- ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Bút dạ và một tờ phiếu viết các cụm từ in nghiêng ở BT 2. 
- Tranh, ảnh minh hoạ tên ba loại huân chương trong SGK. 
- Bốn tờ phiếu khổ to viết nội dung BT3. 
III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC

	1. Kiểm tra bài cũ:  HS viết vào bảng con tên những huân chương…trong tiết trước. 
2. Bài mới: 
2. 1. Giới thiệu bài:  GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học. 
2. 2- Hướng dẫn HS nghe – viết: 
- GV Đọc bài viết. 
+ Bài chính tả nói điều gì?

- Cho HS đọc thầm lại bài. 
- GV đọc những từ khó, dễ viết sai cho HS viết bảng con:  In- tơ- nét, Ôt- xtrây- li- a) Nghị viện Thanh niên, …

- Em hãy nêu cách trình bày bài? 

- GV đọc từng câu  (ý) cho HS viết. 
- GV đọc lại toàn bài. 
- GV thu một số bài để chấm. 
- Nhận xét chung. 
2. 3- Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả: 
* Bài tập 2: 
- Mời một HS đọc nội dung bài tập. 
- Mời 1 HS đọc lại các cụm từ in nghiêng. 
- GV dán tờ phiếu đã viết các cụm từ in nghiêng lên bảng và hướng dẫn HS làm bài. 
- HS nhắc lại quy tắc viết hoa tên các huân chương, danh hiệu, giải thưởng. 
- HS làm bài cá nhân. 
- HS nối tiếp nhau phát biểu ý kiến. 
- Cả lớp và GV NX, chốt lại ý kiến đúng. 
* Bài tập 3: 
- Mời một HS nêu yêu cầu. 
- GV gợi ý hướng dẫn HS làm bài. 
- Cho HS làm bài theo nhóm 7. 
- Mời đại diện một số nhóm trình bày. 
- Cả lớp và GV NX, chốt lại ý kiến đúng. 
3- Củng cố dặn dò:  

- GV nhận xét giờ học. 
- Nhắc HS về nhà luyện viết nhiều và xem lại những lỗi mình hay viết sai. 
	- HS theo dõi SGK. 
- Bài chính tả giới thiệu Lan Anh là một bạn gái giỏi giang, thông minh, được xem là một trong những mẫu người của tương lai. 
- HS viết bảng con. 
- HS viết bài. 
- HS soát bài. 
* Lời giải: 
Cụm từ anh hùng lao động gồm 2 bộ phận:  anh hùng / lao động, ta phải viết hoa chữ cái đầu của mỗi bộ phận tạo thành tên đó:  Anh hùng Lao động. 
Các cụm từ khác tương tự như vậy: 
       Anh hùng Lực lượng vũ trang

       Huân chương Sao vàng

       Huân chương Độc lập hạng Ba

       Huân chương Lao động hạng Nhất

       Huân chương Độc lập hạng Nhất

* Lời giải: 
a) Huân chương Sao vàng

b) Huân chương Quân công

c) Huân chương Lao động


Chính tả  (nghe- viết)
Tiết 31:  TÀ ÁO DÀI VIỆT NAM

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
          - Kiến thức:   Nghe - viết đúng chính tả bài Tà áo dài Việt Nam, sai không quá 5 lỗi                        


        - Kĩ năng:   Viết hoa đúng các danh hiệu, giải thưởng, huy chương, kỉ niệm chương (BT2, BT3a)

- Thái độ:  Giáo dục học sinh ý thức rèn chữ, giữ vở sạch. 
II- ĐỒ DÙNG DẠY HỌC


      Bảng phụ, SGK. 
III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	A. Kiểm tra bài cũ:   (3')

 ? Giờ trước tiết chính tả các con đã được học bài gì? 

- Trước khi vào bài mới cô sẽ kiểm tra bài cũ. 
- Giáo viên gọi 3 Hs lên bảng đọc cho học sinh viết tên các huân chương , danh hiệu, giải thưởng có trong tiết chính tả trước. 
· Nhận xét chữ viết của Hs 

? Em hãy nêu quy tắc viết hoa tên các huân chương, danh hiệu, giải thưởng và giải thích quy tắc viết. 
- Giáo viên nhận xét cho điểm Hs.  
B. Dạy bài mới: 
1. Giới thiệu bài mới:  (1')

Tiết học ngày hôm nay cô cùng với các con viết đoạn đầu của bài Tà áo dài Việt Nam và luyện viết hoa tên các huy chương, danh hiệu, giải thưởng kỉ niệm chương. 
2. Hướng dẫn học sinh nghe – viết chính tả:  (20')

a)Trao đổi về nội dung đoạn văn (4')

- Y/c học sinh đọc đoạn văn cần viết trên bảng. 
?Đoạn văn cho em biết điều gì?

?Y/c học sinh nêu nội dung của bài 

b) Hướng dẫn viết từ khó: ( 3')

Gv hướng dẫn HS viết một số từ dể sai

- Gv gọi hs lên bảng viết từng câu, cụm từ dễ sai, nhầm lẫn khi viết chính tả. 
· Dưới lớp viết vào nháp sau đó đổi chéo kiểm tra chữ viết. 
· Gv gọi hs nhận xét chữ viết và đọc lại các từ khó trên bảng. 
· Y/c hs luyện đọc và viết lại các từ vừa tìm được.  
- Gv gọi hs đọc lại các từ khó được viết trên màn hình

c)Viết chính tả: (15')

- Gv đọc mẫu toàn bài cho Hs nghe

- Y/c hs gấp SGK

· Giáo viên đọc từng câu hoặc cụm từ cho học sinh viết. 
d) Soát lỗi , chấm bài: (3')

· Gv đọc cả bài cho học sinh soát lỗi. 
· Giáo viên chấm 5 - 7 bài và chữa bài cho hs

2. Hướng dẫn học sinh làm bài tập. (8')

 Bài tập 1: 
- Gọi hs nêu yêu cầu của bài tập. 
- Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì ?

- Y/c hs tự làm bài

· Giáo viên gợi ý:  

   + Đầu tiên phân tích tên trường, dùng gạch chéo để  thể hiện kết quả phân tích. 
   + Sau đó viết hoa chữ đầu tiên của mỗi bộ  phận. 
- Gọi hs báo cáo kết quả làm việc. Cả lớp theo dõi, nhận xét theo yêu cầu của bài

· Giáo viên nhận xét, chốt lời giải đúng. 
a) Giải thưởng trong các kì thi văn hoá , văn nghệ, thể thao: 
- Giải nhất:  Huy chương Vàng. 
- Giải nhì :  Huy chương Bạc. 
- Giải ba:  Huy chương Đồng. 
b) Danh hiệu dành cho các nghệ sĩ tài năng: 
- Danh hiệu cao quý nhất: Nghệ sĩ Nhân dân. 
- Danh hiệu cao quý: Nghệ sĩ Ưu tú. 
c) Danh hiệu dành cho cầu thủ, thủ môn bóng đá xuất sắc hằng năm

- Cầu thủ, thủ môn xuất sắc nhất:  Đôi giày Vàng, Quả bóng Vàng. 
- Cầu thủ, thủ môn xuất sắc :  Đôi giày Bạc, Quả bóng Bạc. 
 Bài tập 2: 
- Gọi hs nêu yêu cầu của bài tập. 
- Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì ?

?Em hãy đọc tên các danh hiệu , giải thưởng, huy chương, kỉ niệm chương được in nghiêng trong hai đoạn văn. 
- Y/c  Học sinh tự làm bài. 
- Gọi hs lên bảng viết lại các tên

- Gọi hs nhận xét bài  bạn làm trên bảng 

· Giáo viên nhận xét, kết luận ghi lời giải đúng. 

a) Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú, Kỉ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục, Kỉ niệm chương Vì sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam. 
b) Huy chương Đồng, Giải nhất tuyệt đối. 


   Huy chương Vàng, Giải nhất về thực nghiệm. 

3. Củng cố. (2')
· Trò chơi:  Ai nhanh hơn? Ai nhiều hơn?

· Tìm và viết hoa tên các tổ chức, đơn vị, cơ quan. 
- Xem  lại các quy tắc. 
	- 1Hs trả lời:  Cô gái của tương lai

· 3Học sinh lên viết bảng:  

Anh hùng Lao động

Huân chương Sao vàng

Huân chương Lao động  

Huân chương Quân công 

Huân chương Kháng chiến

Giải thưởng Hồ Chí Minh

- 1- 2 hs nối tiếp nhau nêu quy tắc viết hoa 

+Tên các huân chương, danh hiệu,  

giải thưởng được viết hoa chữ cái đầu của mỗi bộ phận tạo thành tên đó. 
- Hs lắng nghe

- 1- 2 Học sinh đọc thành tiếng đoạn văn cần viết chính tả 1 lần. 
- 1- 2 Hs trả lời :  Đoạn văn tả về đặc điểm của của hai loại áo dài cổ truyền của phụ nữ Việt Nam. Từ những năm 30 của thế kỉ XX, chiếc áo dài cổ truyền đã được cải tiến dần thành chiếc áo dài tân thời. 
- 2- 3 Hs nêu nội dung:  Sự hình thành của chiếc áo dài tân thời từ chiếc áo dài cổ truyền, vẻ đẹp kết hợp nhuần nhuyễn giữa phòng cách dân tộc tế nhị, kín đáo với phong cách hiện đại phương Tây của tà áo dài Việt Nam, sự duyên dáng thanh thoát của phụ nữ Việt Nam trong tà áo dài. 
- Hs lắng nghe

- 4 Học sinh lên viết bảng

ghép liền, sống lưng, khuy, bỏ buông, áo năm thân, áo tứ thân, thể kỉ XX, cổ truyền. 
· Học sinh nghe - viết. 
· 1- 2 hs nhận xét chữ viết và đọc lại các từ khó trên bảng. 
- Hs nối tiếp nhau nhắc lại: (bỏ buông, buộc thắt, thế kỉ XX, cổ truyền. )

- Học sinh đổi vở soát và chữa lỗi. 
- Hs đọc thầm lại đoạn văn

- Hs lắng nghe và thực hiện theo yêu cầu

- Lớp lắng nghe và viết bài

- Hs theo dõi Gv đọc và soát lỗi

Hoạt động cá nhân. 
Bài tập 1: 
 - 1 học sinh đọc đề – nêu yêu cầu. 
 Bài tập yêu cầu: 
+Điền tên các huy chương , danh hiệu , giải thưởng vào dòng thích hợp. 
+ Viết hoa các tên ấy cho đúng

· Học sinh làm bài

- 1 hs làm vào bảng nhóm. Cả lớp làm vào vở. 
- Hs nhận xét bài trên bảng

· Học sinh sửa bài

· Học sinh nhận xét

Bài tập 2: 
- 1Học sinh đọc thành tiếng trước lóp. + Đọc hai đoạn văn ở bài tập 3, sách Tiếng Việt 5, tập hai, trang 128. Viết lại tên các danh hiệu, giải thưởng, huy chương và kỉ niệm chương được in nghiêng trong hai đoạn văn cho đúng. 
- 1Học sinh đọc:  Nhà giáo Nhân dân, Nhà giá Ưu tú, Kỉ niệm chương Vì sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam, Huy chương Đồng, Giải nhất tuyệt đối, Huy chương Vàng, Giải nhất về thực nghiệm. 
-  Học sinh làm bài. 
- 8 hs  nối  tiếp nhau lên bảng viết lại các tên. Mỗi Hs chỉ viết 1 tên, cả lớp làm vào vở. 
· Học sinh sửa bài

· Hs tham gia chơi trò chơi "Ai nhanh hơn? Ai nhiều hơn? "




Chính tả  (nhớ- viết)
Tiết 32:  BẦM ƠI 

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:   

- Kiến thức:   Nhớ viết đúng bài chính tả bài thơ Bầm ơi  (14 dòng đầu). 

- Kĩ năng:  Tiếp tực luyện viết hoa đúng tên các cơ quan, đơn vị. 

- Thái độ:  Rèn ý thức giữ vở sạch, viết chữ đẹp, đúng quy tắc chính tả. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC 

- Học sinh :  Bảng con. 

- Giáo viên :  Bảng phụ kẻ bảng BT2, bảng nhóm để học sinh làm bài tập. 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC

	1. Kiểm tra bài cũ :  5 phút

- GV đọc. 
+ Huy chương Vàng

+ Nghệ sĩ Nhân dân

+ Nhà giáo Nhân dân

+ Kỉ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục. 
- GV nhận xét, ghi điểm. 
2. Bài mới :  30 phút. 
a) Giới thiệu bài: 
+ Hãy nhắc lại quy tắc viết hoa tên các danh hiệu, giải thưởng và huy chương ?

- Nhận xét câu trả lời của HS. 
Bài học hôm nay các em cùng nhớ- viết  đoạn đầu trong bài thơ Bầm ơi và luyện viết hoa tên các cơ quan, đơn vị. 
b) Hướng dẫn học sinh nhớ viết chính tả

- GV mời 1 HS đọc đoạn thơ Bầm ơi  (14 dòng đầu) trong SGK. 
+  Điều gì gợi cho anh chiến sĩ nhớ tới mẹ ?

+ Anh nhớ hình ảnh nào của mẹ ?

- Cả lớp đọc lại 14 dòng đầu của bài thơ trong SGK và lưu ý: 
+ Một số từ ngữ khó viết chính tả:  lâm thâm, lội dưới bùn, ngàn khe. 
+ Cách trình bày bài viết thể thơ 6 và 8. 
- Yêu cầu học sinh gấp SGK, viết bài. 
- Chấm, chữa một số bài chính tả. 
c) Hướng dẫn học sinh làm các bài tập

Bài tập 1 :  Phân tích tên mỗi cơ quan, đơn vị dưới đây thành các bộ phận cấu tạo ứng với các ô trong bảng. 
- Gọi HS đọc yêu cầu của bài tập. 
- Gọi HS nhận xét bài bạn trên bảng. 
	- 2 học sinh viết ở bảng, cả lớp viết vào nháp tên các danh hiệu, giải thưởng, huy chương ở bài tập 3  (tiết chính tả trước)

- 2 HS. 
- Lắng nghe. 
- 1 HS đọc cả lớp đọc thầm theo. 
- 1 HS xung phong đọc thuộc lòng đoạn thơ. Cả lớp lắng nghe, nhận xét. 
+ Cảnh chiều đông mưa phù gió bấc làm cho anh chiến sĩ nhớ tới mẹ. 
+ Anh nhớ hình mẹ lội ruộng cấy mạ non, tay mẹ run lên vì rét. 
- 2 HS lên bảng viết từ khó, cả lớp viết vào bảng con, nhận xét và chốt đáp án đúng. 
- HS viết bài. 
- 2 HS đọc trước lớp

- 2 HS làm bảng phụ, cả lớp làm VBT. Nhận xét chốt lời giải đúng. 

	+ Em có nhận xét gì về cách viết hoa tên của các cơ quan, đơn vị trên ?

- Nhận xét, kết luận về cách viết hoa các cơ quan, tổ chức) đơn vị. 
Bài tập 2 :  Viết lại cho đúng tên các cơ quan, đơn vị sau : 
- Gọi HS đọc yêu cầu của bài tập. 
- Nhận xét bài làm của bạn trên bảng. 
- Chốt lại bài làm đúng

* Đáp án : 
a) Nhà hát Tuổi trẻ

b) Nhà xuất bản Giáo dục

c) Trường Mầm non Sao Mai

3. Củng cố, dặn dò :  5phút

 + Nêu lại cách viết hoa tên của các cơ quan, đơn vị ?

- Nhận xét tiết hoc. 
Dặn học sinh ghi nhớ cách viết hoa tên các cơ quan, đơn vị. 
	+ Viết hoa chữ cái đầu của mỗi bộ phận tạo thành tên đó. Bộ phận thứ ba là các danh từ riêng thì viết hoa theo quy tắc viết hoa tên người, tên địa lý Việt Nam. 
- 2 HS đọc trước lớp

- 3 HS làm bảng lớp, mỗi em chỉ viết tên 1 cơ quan hoặc đơn vị. Cả lớp làm VBT. Nhận xét chốt lời giải đúng. 
- 1 HS nêu. 
- Lắng nghe. 


  Chính tả  (nghe- viết)
Tiết 33:  TRONG LỜI MẸ HÁT

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Kiến thức:   Nghe – viết đúng chính tả, trình bày đúng hình thức  bài thơ 6 tiếng. 
- Kĩ năng:  Viết hoa đúng tên các cơ quan, tổ chức trong đoạn văn Công ước về quyền trẻ em  (BT2). 
- Thái độ:  Rèn ý thức giữ vở sạch, viết chữ đẹp, đúng quy tắc chính tả. 
II- ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Bảng phụ viết ghi nhớ về cách viết hoa tên các cơ quan, tổ chức) đơn vị :  Tên các cơ quan, tổ chức) đơn vị được viết hoa chữ cái đầu của mỗi bộ phận tạo thành tên đó. 
- Bút dạ và một vài tờ giấy khổ to viết tên các cơ quan, tổ chức trong đoạn văn Công ước về quyền trẻ em – để HS làm BT2
III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC

	A. Kiểm tra bài cũ :   (3 phút)

GV yêu cầu một HS đọc cho 2 – 3 HS viết lên bảng lớp tên các cơ quan, đơn vị ở BT2, 3  (tiết Chính tả trước). 
B. Dạy bài mới  (32 phút)

1/ Giới thiệu bài :  GV nêu MĐ, YC của tiết học. 
2/ Hướng dẫn HS nghe- viết

- GV đọc bài chính tả Trong lời mẹ hát. 
- GV yêu cầu cả lớp đọc thầm lại bài thơ, trả lời câu hỏi:  Nội dung bài thơ nói điều gì ? 

- Lời ru của mẹ có ý nghĩa gì ?

- GV cho HS đọc thầm lại bài thơ một lần nữa. GV nhắc các em chú ý những từ dễ viết sai. 
- GV hướng dẫn HS viết từ khó + phân tích + bảng con. 
- GV yêu cầu HS gấp SGK. 
 GV đọc từng dòng thơ cho HS viết. 
- GV chấm chữa bài. Nêu nhận xét chung. 
3/ Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả

- GV cho hai HS tiếp nối nhau đọc nội dung BT2: 
+ HS 1 đọc phần lệnh và đoạn văn. 
+ HS 2 đọc phần chú giải từ khó sau bài  (công ước) đề cập, đặc trách, nhân quyền, tổ chức phi chính phủ, Đại hội đông Liên hợp quốc) phê chuẩn). 
- GV yêu cầu cả lớp đọc thầm lại đoạn văn Công ước về quyền trẻ em, trả lời câu hỏi:  Đoạn văn nói điều gì ? 

- GV mời 1 HS đọc lại tên các cơ quan, tổ chức có trong đoạn văn Công ước về quyền trẻ em. 
+ Khi viết tên các cơ quan, tổ chức) dơn vị ta viết như thế nào ?

- GV mời 1 HS nhắc lại nội dung cần ghi nhớ về cách viết hoa tên các cơ quan, tổ chức) đơn vị. 
- GV mở bảng phụ đã viết nội dung ghi nhớ. 
- GV yêu cầu HS chép lại vào vở tên các cơ quan, tổ chức nêu trên. Sau đó, phân tích từng tên thành nhiều bộ phận  (đánh dấu gạch chéo), nhận xét cách viết hoa tên các cơ quan, tổ chức. GV phát bảng nhóm cho 3 – 4 HS. 
- GV mời những HS làm bài trên bảng nhóm dán bài lên bảng lớp, trình bày nhận xét về cách viết hoa từng tên cơ quan, tổ chức. 
- GV kết luận HS làm bài đúng nhất. 
* GV :  Các chữ về  (dòng 4), của  (dòng 7) tuy đứng đầu một bộ phận cấu tạo tên chung nhưng không viết hoa vì chúng là quan hệ từ. 
4/ Củng cố, dặn dò  (5 phút)

- GV nhận xét tiết học. 
- Dặn HS ghi nhớ tên các cơ quan, tổ chức trong đoạn văn Công ước về quyền trẻ em; chú ý học thuộc bài thơ “Sang năm con lên bảy” cho tiết chính tả tuần 34. 
	HS thực hiện yêu cầu. 
- HS lắng nghe. 
- Cả lớp theo dõi trong SGK. 
- HS đọc thầm và trả lời:  Ca ngợi lời hát, lời ru của mẹ có ý nghĩa rất quan trọng đối với cuộc đời đứa trẻ. 
+ Lời ru của mẹ làm cho con thấy cả cuộc đời, cho con ước mơ để bay xa. 
- Miệng. 
- Ngọt ngào, chòng chành, nôn nao, lời ru…

- HS gấp SGK, viết bài, bắt lỗi chính tả, nộp tập. 
- Từng cặp HS đổi vở soát lỗi cho nhau. 
- 2 HS đọc) cả lớp theo dõi trong SGK. 
- HS đọc thầm và trả lời : 
Công ước về quyền trẻ em là văn bản quốc tế đầu tiên đề cập toàn diện các quyền của trẻ em. Quá trình soạn thảo Công ước diễn ra 10 năm. Công ước có hiệu lực) trở thành luật quốc tế vào năm 1990. Việt Nam là quốc gia đầu tiên của châu Á và là nước thứ hai trên thế giới phê chuẩn Công ước về quyền trẻ em. 
- 1 HS đọc) cả lớp theo dõi trong SGK:  Liên hợp quốc) Ủy ban Nhân quyền Liên hợp quốc) Tổ chức Nhi đồng Liên hợp quốc) Tổ chức Lao động Quốc tế, Tổ chức Quốc tế về bảo vệ trẻ em, Liên minh Quốc tế cứu trợ trẻ em, Tổ chức Ân xá Quốc tế, Tổ chức Cứu trợ trẻ em của Thụy Điển, Đại hội đồng Liên hợp quốc. 
- Viết hoa chữ cái đầu của mỗi bộ phận tạo thành tên đó. 
- 1 HS trình bày:  Tên các cơ quan, tổ chức) đơn vị được viết hoa chữ cái đầu của mỗi bộ phận tạo thành tên đó. 
- Cả lớp đọc thầm. 
- HS làm vở: 
Liên hợp quốc

Ủy ban /Nhân quyền /Liên hợp quốc

Tổ chức / Nhi đồng Liên / hợp quốc

Tổ chức / Lao động / Quốc tế

Tổ chức / Quốc tế / về bảo vệ trẻ em

Liên minh / Quốc tế / cứu trợ trẻ em

Tổ chức / Ân xá / Quốc tế

( Viết hoa chữ cái đầu của mỗi bộ phận tạo thành tên đó. 
Tổ chức / Cứu trợ trẻ em / của Thụy Điển

Đại hội đồng / Liên hợp quốc

( Bộ phận thứ ba là tên địa lí nước ngoài  (Thụy Điển – phiên âm theo âm Hán Việt) – viết hoa chữ cái đầu của mỗi tiếng tạo thành tên đó  (viết như tên riêng Việt Nam). 
- Cả lớp nhận xét, bổ sung ý kiến. 



_________________________________________

  Chính tả  (nghe- viết)
Tiết 34:  SANG NĂM CON LÊN BẢY

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 
- Kiến thức:   Nhớ- viết đúng chính tả khổ thơ 2, 3 của bài Sang năm con lên bảy 

- Kĩ năng:   Tiếp tục luyện tập viết hoa tên các cơ quan, tổ chức 

- Thái độ:  Rèn ý thức giữ vở sạch, viết chữ đẹp, đúng quy tắc chính tả. 
II- ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Phiếu khổ to, bút dạ

III- CÁC HOẠT ĐÔNG DẠY - HỌC:   
	HOẠT ĐỘNG DẠY
	HOẠT ĐỘNG HỌC

	A. Kiểm tra bài cũ:  4p

- GV đọc cho HS viết:  Ủy ban Nhân dân Liên hợp quốc) Tổ chức Nhi đồng Liên hợp quốc) Tổ chức Lao động Quốc tế, Đại hội đồng Liên hợp quốc

- Nhận xét, cho điểm

B. Bài mới:  34p 
1. Giới thiệu bài:  1p

2. Hướng dẫn học sinh nhớ- viết:  20p

- GV nêu yêu cầu của bài

- Chú ý HS cách trình bày khổ thơ 5 chữ

- Chấm 10 bài 

- Nhận xét chung

3. Hướng  dẫn HS làm BT chính tả:  13p

 Bài 2  

- Nhắc HS chú ý 2 yêu cầu của bài tập: 
+ Tìm tên các cơ quan, tổ chức có trong đoạn văn

+ Viết lại các tên ấy cho đúng chính tả

- Nhận xét chốt lời giải đúng: 
+ Ủy ban Bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam

+ Bộ Y tế

+ Bộ Giáo dục và Đào tạo

+ Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

+ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

 Bài 3 

- Phân tích mẫu:  Công ti Giày da Phú Xuân

- Nhận xét, cho điểm 

3. Củng cố, dặn dò:  2p
- GV nhận xét tiết học 

- Dặn HS ghi nhớ cách viết hoa tên các tổ chức) cơ quan vừa luyện viết. 
	- 2 HS lên bảng viết

- 1 HS đọc khổ thơ 2, 3 trong sgk

- 2 HS đọc thuộc lòng 2 khổ thơ

-  Đọc thầm bài chính tả, chú ý cách viết những từ dễ viết sai

-  Gấp SGK, nhớ và viết bài 

- HS đổi chéo vở kiểm tra

- 1 HS đọc yêu cầu BT 

- Cả lớp đọc thầm lại đoạn văn, tìm tên các cơ quan, tổ chức

- 1 HS đọc tên các cơ quan, tổ chức

- HS làm bài vào VBT

- 2 HS làm phiếu khổ to

- Nhận xét bài làm của bạn

- 1 HS đọc yêu cầu BT 

- HS làm VBT

- 3 HS làm bảng lớp

 


Tiết 35:  ÔN TẬP CUỐI KÌ II

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:  
- Kiến thức:  Tiếp tục kiểm tra lấy điểm tập đọc và HTL

- Kĩ năng:   Củng cố kĩ năng lập bảng thống kê qua bài tập lập bảng thống kê về tình hình phát triển giáo dục ở nước ta và rút ra những nhận xét về tình hình phát triển giáo dục. 
- Thái độ:  Rèn ý thức giữ vở sạch, viết chữ đẹp, đúng quy tắc chính tả. 
II. CÁC KĨ NĂNG SỐNG CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC TRONG BÀI 

- Thu thập, xử lí thông tin:  lập bảng thống kê. 
- Ra quyết định  (lựa chọn phương án). 
III- ĐỒ DÙNG DẠY -  HỌC:  
- Phiếu ghi tên các bài tập đọc

- Bảng phụ kẻ sẵn bảng thống kê. 
- Phiếu học tập

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	HOẠT ĐỘNG DẠY
	HOẠT ĐỘNG HỌC

	1. Giới thiệu bài:  1p
- GV nêu mục đích, yêu cầu của giờ học. 
2. Kiểm tra lấy điểm tập đọc và HTL:  17p
- Y/c HS lên bốc thăm các bài tập đọc) học thuộc lòng, sau đó chuẩn bị 1- 2 phút, rồi đọc bài. 
- GV đặt câu hỏi về đoạn, bài vừa đọc

- GV nhận xét đánh giá cho điểm. 
3. Hướng dẫn HS làm bài tập:  20p
Bài 2 

- Các số liệu về tình hình phát triển giáo dục tiểu học ở nước ta mỗi năm học được thống kê theo những mặt nào?

- Bảng thống kê có mấy cột? Nội dung mỗi cột là gì?

- Bảng thống kê có mấy hàng? Nội dung mỗi hàng là gì?

- Yêu cầu học sinh tự làm bài. 
- Nhận xét, cho điểm bài làm đúng

- So sánh bảng thống kê đã lập với bảng liệt kê trong SGK, các em thấy có điểm gì khác nhau

Bài 3

- Nhắc HS:  để chon được phương án đúng, phải xem bảng thống kê đã lập, gạch dưới ý đúng

- Nhận xét chốt ý đúng: 
a) Tăng

b) Giảm

c) Lúc tăng lúc giảm

d) Tăng

4. Củng cố, dặn dò:  2p
- GV nhận xét tiết học

- Dặn HS ghi nhớ cách lập bảng thống kê và chuẩn bị bài giờ sau. 
	- Từng HS bốc thăm chọn bài

- HS đọc trong sgk  (hoặc đọc thuộc lòng)

- 1 HS đọc yêu cầu bài

- Thống kê theo 4 mặt:  Số trường, Số HS, số GV, Tỉ lệ HS dân tộc tiểu số

- 5 cột:  Năm học) Số trường, Số HS, số GV, Tỉ lệ HS dân tộc tiểu số

- 5 hàng:  gắn với số liệu của 5 năm học

- HS làm bài vào VBT

- 2 HS lên bảng làm bài

- Cho thấy một kết quả có tính so sánh

- 1 HS đọc yêu cầu bài 

- HS làm bài vào VBT

- 2 HS làm phiếu

- Nhận xét bài làm của bạn




Âm đầu�
Đứng trước i, ê, e�
Đứng trước các âm còn lại�
�
Âm “cờ”�
Viết là K�
Viết là c�
�
Âm “gờ”�
Viết là gh�
Viết là g�
�
Âm“ngờ”�
Viết là ngh�
Viết là ng�
�















